
ChiếnɥlǓƙcɥǡốnɥ
GiảiɥmãɥǁǓɥdǉǨɥƬǉảnɥǁƭịɥǡốn
dǓƘiɥgócɥnhìnɥchiếnɥlǓƙc



Báo cáo tài chính phản ánhɥtìnhɥhìnhɥtàiɥchínhɪɥkếtɥquảɥkinhɥdoanh vàɥdòngɥtiền
của doanh nghiệp, giúp các bên liên quan đánh giá hiệu quả hoạt động, khả năng
sinh lời và tính thanh khoản.

Góc nhìn chiến lược khi phân tích báo cáo tài chính là cáchɥ tiếpɥ cậnɥɥ
chủɥđộngɫ Nhà quản trị sử dụng dữ liệu lịch sửɥđểɥǧâǨɥdǕngɥchiếnɥlǓợc
mớiɥphùɥhợpɥǡớiɥbảnɥchấtɥdoanhɥnghiệpɥǡàɥdiễnɥbiếnɥthịɥtrǓờngɩ

Gócɥnhìnɥ
chiếnɥlǓợc

GÓCɥNHÌNɥCHIẾNɥLƯỢCɥTRONGɥBÁOɥCÁOɥTÀIɥCHÍNH

Báo cáo tài chính giống
như một bức tranh     
đa chiềuɪ phụcɥ ǡụ
nhiềuɥ đốiɥ tǓợng với
mục đích khác nhau.

Nhà quản trị nhìn báo cáo tài chính để hiểu doanh nghiệp ǡậnɥhành
raɥ sao, liệuɥ tàiɥ sảnɥ cóɥđangɥđǓợcɥ sǗɥdụngɥhiệuɥquả, chiɥphíɥ có
hợpɥlǩɥvà dòngɥtiềnɥcóɥđủ để thực thi chiến lược dài hạn không. Từ
đó quyết định phân bổ nguồn lực hoặc điều chỉnh kế hoạch kinh
doanh. 

Nhà đầu tư quan tâm hơn đến lợiɥnhuậnɥkǮɥǡọngɪɥmǔcɥđộɥrủiɥro
ǡàɥgiáɥtrịɥdoanhɥnghiệpɥtrên thị trường để từ đó đưa ra quyết định
đầu tư.

BáƆɥcáƆɥŬếǁɥƬǉảɥ
ŬiźhɥdƆaźh

Khi nhắc đến Báo cáo Tài chính cho doanh nghiệpɪ người ta thường nhắc đến 3 loại báo cáoɫ 

Bảng cân đối kế toán phản
ánhɥ tàiɥ sảnɪɥ nợɥ phảiɥ trả
vàɥǡốnɥchủ sởɥhǘu tại một
thời điểm nhất định.

BảźgɥcâźɥđƋiɥ
ŬếɥǁƆáź

Báo cáo lưu chuyển tiền
tệ cho thấy dòngɥ tiền
thuɥǡàoɥǡàɥchiɥra từ ba
nhóm hoạt độngɫ kinh
doanh, đầu tư và tài
chính.

Báo cáo kết quả hoạt động
kinh doanh cho thấy
doanhɥthuɪɥchiɥphíɥvà khả
năngɥ sinhɥ lờiɥ của doanh
nghiệp.

BáƆɥcáƆɥůǓǉɥchǉǨểźɥ
ǁiềźɥǁệ

ɥKháiɥźiệŸ

Ȧȩ



 Khái niệm

Tài sản ˒ Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

Phươngɥ trìnhɥ nàǨɥ cânɥ bằngɪɥ haǨ bên trái và bên phải của
BảngɥCânɥđốiɥKếɥtoánɥluônɥcầnɥphảiɥbằng nhau.

BảngɥcânɥđốiɥkếɥtoánɥtrìnhɥbàǨɥtàiɥsảnɪɥnợɥphảiɥtrảɥǡàɥǡốnɥchủɥsởɥhǘuɥcủaɥdoanhɥnghiệp
tạiɥmộtɥthờiɥđiểmɥnhấtɥđịnhɩɥ

Bảng cân đối kế toán

Tài sản

Nợ phải trả

Vốn chủ sở hữu

Tàiɥsảnɥlàɥcác nguồn lực
mà doanh nghiệp đang 

sở hữuɪɥcóɥgiáɥtrịɥǡà
mangɥlạiɥlợiɥíchɥkinhɥtế

trongɥtươngɥlai

NợɥphảiɥtrảɥchoɥthấǨ
nguồnɥlựcɥmàɥdoanh
nghiệpɥđangɥmượnɥǡà
sǗɥdụngɥtǖɥnguồn lực
bên ngoài

Vốnɥchủɥsởɥhữuɥlà
nguồn lực bên trong
củaɥdoanhɥnghiệpɪɥhaǨ
quǨềnɥcủaɥchủɥsởɥhữu
đốiɥǡớiɥtàiɥsảnɥcònɥlại
sauɥkhiɥđãɥthanhɥtoán
hếtɥcácɥkhoảnɥnợɩ

= +

1.000.000.000 500.000.000 500.000.000

Giảɥ sǗɥ doanhɥ nghiệpɥ sở
hǘuɥmáǨɥmócɥ trịɥ giáɥ ȧɥ tǯ
đồngɥ nhưngɥ cònɥ phảiɥ trả
khoảnɥ ǡaǨɥ thếɥ chấpɥ ȫȦȦ
triệuɥđồngɩ
ɥ
NhưɥǡậǨɪɥphầnɥǡốnɥchủɥsở
hǘuɥcủaɥdoanhɥnghiệpɥsẽ
làɥȫȦȦɥtriệuɥđồngɩɥ

NếuɥbánɥmáǨɥmócɥǡớiɥgiá
ȧɥ tǯɥ đồngɥ ǡàɥ thanhɥ toán
hếtɥkhoảnɥǡaǨɪɥbạnɥsẽɥthu
đượcɥȫȦȦɥtriệuɥđồngɩ
ɥ

Doanhɥnghiệp
đang sở hữu

Doanhɥnghiệp
đang mượn từ

bên ngoài 

Doanhɥnghiệp
còn lại sau trả nợ 

MộtɥhệɥthốngɥkếɥtoánɥǨêuɥcầuɥmọiɥgiaoɥdịchɥtàiɥchínhɥphảiɥđượcɥghiɥlạiɥtrongɥít
nhấtɥhaiɥtàiɥkhoảnɥkhácɥnhauɪ một tài khoản được ghi NỢ và một tài khoản
khác được ghi CÓ với cùng một số tiềnɪɥnhờɥđóɥtổngɥtàiɥsảnɥluônɥbằngɥtổng
nợɥphảiɥtrảɥcộngɥǡốnɥchủɥsởɥhǘuɥʉtứcɥBảngɥcânɥđốiɥkếɥtoánɥcânɥbằngʊɩ

HệɥthốngɥnàǨɥgiúpɥduǨɥtrìɥsổɥsáchɥtàiɥchínhɥchínhɥǧácɥǡàɥnhấtɥquánɩ

Bút toán kép

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ví dụ

04



Tàiɥ sảnɥ làɥ nhǘng nguồn lực mà doanh nghiệp sở hữuɪ mang lại giá trị và lợi ích   
kinh tế trongɥtươngɥlaiɩ

Trênɥbảngɥcânɥđốiɪɥtài sản được xếp theo thứ tự thanh toánɪɥnghĩaɥlàɥnhǘngɥmụcɥdễ
chuǨểnɥthànhɥtiềnɥnhấtɥsẽɥđứngɥđầuɥʉtiềnɥmặtɪɥ tươngɥđươngɥtiềnʊɪɥ tiếpɥđếnɥ làɥtàiɥsản
ngắnɥ hạnɥ khácɥ ʉkhoảnɥ phảiɥ thuɪɥ hàngɥ tồnɥ khoʊɪɥ rồiɥ đếnɥ tàiɥ sảnɥ dàiɥ hạnɥ ʉnhàɥ ǧưởngɪɥɥ
máǨɥmócɪɥthiếtɥbịʊɩ

TÀI SẢN

Sắpɥ ǧếpɥ tàiɥ sảnɥ theoɥ thứ
tǕɥ thanhɥ toánɥ giúpɥ đánh
giáɥ nhanh khả năng    
chi trả ngắn hạnɩ 

Tiềnɥ mặtɪɥ tươngɥ đương
tiềnɥ phảnɥ ánhɥ khảɥ năng
doanhɥnghiệp thanh toán
nợɪ chi phí và tận dụng
cơ hội tức thờiɩ

Bảng cân đối kế toán

TàiɥƵản

Nợɥƪhảiɥǁƭả

VốnɥchǒɥƵởɥhǘǉ

ɥKháiɥniệm

Tiềnɥǡàɥtươngɥđươngɥtiền
Phảiɥthuɥkháchɥhàng
Hàngɥtồnɥkho
Chiɥphíɥtrảɥtrướcɥ
ɩɩɩ

TàiɥƵản

Tài sản ngắn hạn                                         XXX
ǧǧǧ
ǧǧǧ
ǧǧǧ
ǧǧǧ
ǧǧǧ

Tàiɥsảnɥcốɥđịnhɥhǘuɥhình
Tàiɥsảnɥcốɥđịnhɥǡôɥhình
ɩɩɩ

ThờiɥgianɥkǮɥǡọngɥchuǨển
đổiɥraɥtiềnɥmặtɥɥʉɴʊ

˔ 12 tháng

ʉɴʊɥThôngɥthườngɪɥdoanhɥnghiệpɥphânɥloạiɥtàiɥsảnɥdǕaɥtrênɥchuɥkǮɥkinhɥdoanhɥhoặcɥȧȨɥthángɪ
tùǨɥtheoɥthờiɥgianɥnàoɥdàiɥhơnɩ

Phânɥ loạiɥ Tàiɥ sảnɥ theoɥ chuɥ kǮɥ kinhɥ doanhɥ đảmɥ bảoɥ báoɥ cáoɥ tàiɥ chínhɥ  
phản ánh đúng đặc thù ngànhɪ chu kỳ thu mua ʀ sản xuất ʀ bán hàngɪ
giúpɥnhàɥquảnɥtrịɥraɥquǨếtɥđịnhɥđầuɥtưɪɥhuǨɥđộngɥǡốnɥǡàɥcânɥđốiɥdòngɥtiềnɥɥɥ
phùɥhợpɩ

Phân loại tài sản
theo chu kỳ 
kinh doanh 

Ȧȫ

ThờiɥgianɥkǮɥǡọngɥchuǨển
đổiɥraɥtiềnɥmặtɥʉɴʊɥ

˕ 12 tháng

Tài sản dài hạn                                            XXX

ǧǧǧ
ǧǧǧ
ǧǧǧ

TỔNG TÀI SẢN                                             XXX



Tiềnɥvàɥ
tươngɥđươngɥtiềnɥ

Cácɥkhoảnɥ
phảiɥthu

Hàngɥtồnɥkhoɥ Chứngɥkhoánɥ

TÀIɥSẢN

TàiɥƵảźɥźgắźɥhạźɥlàɥźhǘźgɥǁàiɥƵảźɥdƆaźhɥźghiệƪɥkǮɥǡƔźgɥchǉǨểźɥǁhàźhɥǁiềźɥǁƭƆźg
ǡƕźg ȧȨɥthángɥhoặcɥȧɥkǮɥkinhɥdoanhɩ

Tàiɥsảnɥngắnɥhạn

Baoɥ gồmɥ tiềnɥ mặtɪɥɥɥɥɥɥ
tiềnɥ gửiɥ ngânɥ hàngɪɥɥɥ
tiềnɥđangɥchuǨểnɥvàɥcác
khoảnɥđầuɥtưɥngắnɥhạn
cóɥ thờiɥgianɥđáoɥhạnɥ ɥ̠ ȩ
thángɥkểɥtǖɥngàǨɥmuaɩ

ĐâǨɥ làɥ nhómɥ cóɥ tính
thanhɥ toánɥ caoɥ nhấtɪ
gầnɥ nhǓɥ khôngɥ cóɥɥ
rủiɥ roɥ khiɥ quǨɥ ǡềɥɥɥɥ
tiềnɥmặtɩ

Làɥsốɥ tiềnɥkháchɥhàng
còn nợɥ sauɥ khiɥɥɥɥɥɥ
muaɥ hàngɥ hoặcɥɥɥɥɥɥɥɥɥ
sǗɥ dụngɥ dịchɥ ǡụɩ
Doanhɥ nghiệpɥ thǓờng
ghiɥ nhậnɥ kèmɥ theo
tríchɥlậpɥdǕɥphòngɩ

Dễɥ chuǨểnɥ thànhɥ tiền
nhǓngɥ chịuɥ rủiɥ ro
chậmɥ thanhɥ toánɥ và
nợɥkhóɥđòi.

BaoɥgồmɥNguǨênɥliệuɪ
côngɥ cụɪɥ sảnɥ phẩm
dởɥdangɪɥthànhɥphẩm
ǡàɥ hàngɥ hoáɥ giǘɥ để
bánɥ hoặcɥ dǑngɥ cho
sảnɥ ǧuấtɥ kinhɥ doanhɬ
ghiɥnhậnɥtheoɥgiáɥgốcɩɥ

Tínhɥ thanhɥ toánɥ thấp
hơnɪɥ dễɥ bịɥ ứɥ đọngɪɥɥɥɥ
rǒiɥ roɥ hàngɥ lỗiɥ thời
hoặcɥkhóɥbánɩ

Chǔngɥ khoánɥ kinh
doanhɥ làɥ cácɥ khoản
đầuɥ tưɥ ngắnɥ hạn có
thanhɥ toánɥ caoɥ nhǓɥɥ
cổɥ phiếuɪɥ tráiɥ phiếu
niêmɥǨếtɩ

Tínhɥ thanhɥ toánɥ cao
nhǓngɥgặpɥrǒiɥroɥgiá
cóɥ thểɥ biếnɥ động
theoɥ thịɥ trǓờngɥ khi
bánɩ

Tàiɥsảnɥcốɥđịnhɥhữuɥhình Tàiɥsảnɥcốɥđịnhɥvôɥhình

TàiɥƵảźɥdàiɥhạźɥlàɥźhǘźgɥǁàiɥƵảźɥdƆaźhɥźghiệƪɥkǮɥǡƔźgɥchǉǨểźɥǁhàźhɥǁiềźɥǁƭƆźg
ǡƕźg hơnɥȧȨɥthángɥhoặcɥȧɥkǮɥkinhɥdoanhɩ

Tàiɥsảnɥdàiɥhạn

Làɥnhǘngɥtàiɥsảnɥhữuɥhìnhɥphụcɥvụɥsảnɥǧuất ǡàɥcungɥǔng
sảnɥ phẩmɩɥ Baoɥ gồmɥ đấtɥ đaiɪɥ nhàɥ ǧǓởngɪɥ máǨɥ mócɪɥɥɥɥɥɥɥ
phǓơngɥtiệnɭ

TínhɥthanhɥkhoảnɥthấpɥhoặcɥdễɥmấtɥgiáɥtrịɥkhiɥquǨɥra
tiềnɬɥnếuɥcầnɪɥdoanhɥnghiệpɥthǓờngɥphảiɥbánɥdầnɥhoặc
thanhɥ lǩɥ quaɥ đấuɥ giáɪɥ chǔɥ khôngɥ thểɥ giaoɥ dịchɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥ
dễɥdàngɥnhǓɥhàngɥtồnɥkhoɥhaǨɥchǔngɥkhoánɩ

Gồmɥ haiɥ nhómɥ chínhɥ là tàiɥ sảnɥ vôɥ hìnhɥ ǧácɥ địnhɥɥɥɥɥɥɥɥ
ʉcóɥthểɥtáchɥriêngɥǡàɥđịnhɥgiáɥđǓợcɥnhǓɥbằngɥsángɥchếɪ
giấǨɥphépɪɥcôngɥthǔcɥbíɥmậtʊɥǡà tàiɥsảnɥvôɥhìnhɥchung
ʉkhôngɥthểɥtáchɥriêngɥnhǓɥthǓơngɥhiệuɪɥuǨɥtínʊ

Chúng khóɥđịnhɥgiáɪ ítɥcóɥ thịɥ trườngɥgiaoɥdịchɥriêng
ǡàɥthǓờngɥgắnɥliềnɥtrǕcɥtiếpɥǡớiɥgiáɥtrịɥthǓơngɥhiệuɥhoặc
năngɥlǕcɥsángɥtạoɥcǒaɥdoanhɥnghiệpɩ

ȦȬ



Nợɥphảiɥ trảɥ trênɥbảngɥcânɥđốiɥkếɥ toánɥ làɥcácɥkhoản doanhɥnghiệpɥphảiɥ thanhɥtoán
choɥbênɥthứɥba, baoɥgồmɥnợɥvayɥvàɥcácɥnghĩaɥvụɥtàiɥchínhɥkhácɩɥ

Chúngɥ thểɥ hiệnɥ nghĩaɥ vụɥ phảiɥ trảɥ trongɥ tươngɥ laiɥ vàɥ thườngɥ được ǧếpɥ theoɥ thứɥ tựɥɥɥɥɥɥɥ
kǮɥhạn ʀɥtừɥngắnɥđếnɥdàiɥhạnɩ

NỢɥPHẢIɥTRẢɥ

Bảngɥcânɥđốiɥkếɥtoán

TàiɥƵản

Nợɥƪhảiɥǁƭả

VốnɥchǒɥƵởɥhǘǉ

ɥKháiɥniệm

Phânɥ loạiɥ nợɥ theoɥ chuɥ kǮɥ kinhɥ doanhɥ giúpɥ ǧácɥ địnhɥ đúngɥ thờiɥ điểm
doanhɥnghiệpɥcóɥdòngɥtiềnɥđểɥtrảɥnợɪɥtừɥđóɥlậpɥkếɥhoạchɥthanhɥtoánɥvà
đầuɥtưɥhợpɥlǩɪɥtránhɥtìnhɥtrạngɥʗkẹtʘɥtiềnɪɥđồngɥthờiɥtậnɥdụngɥnguồnɥvốn
choɥcácɥdựɥánɥdàiɥhạnɥmàɥkhôngɥảnhɥhưởngɥđếnɥvậnɥhànhɥhàngɥngàyɩ

Phânɥloạiɥnợ
ɥtheoɥchuɥkǮɥ
kinhɥdoanhɥ

Ȧȭ

ʉɴʊɥThôngɥthườngɪɥdoanhɥnghiệpɥphânɥloạiɥnợɥdựaɥtrênɥchuɥkǮɥkinhɥdoanhɥhoặcɥȧȨɥthángɪ
tùyɥtheoɥthờiɥgianɥnàoɥdàiɥhơnɩ

Thờiɥgianɥphải
thanhɥtoánɥʉɴʊɥ

˕ɥȧȨɥtháng

Việcɥ xếpɥ nợɥ theoɥ kǮɥ hạn
từɥ ngắnɥ đếnɥ dàiɥ giúp
ngườiɥ đọcɥ ngayɥ lậpɥ tức
biếtɥ khoảnɥ nàoɥ sắpɥ đến
hạnɥthanhɥtoánɩ

Từɥđóɥđánhɥgiáɥnhanhɥtính
thanhɥ toánɥ vàɥ ưuɥ tiên
phânɥ bổɥ dòngɥ tiềnɥ cho
cácɥ nghĩaɥ vụɥ cấpɥ bách
nhấtɩ

Thờiɥgianɥphải
thanhɥtoánɥʉɴʊɥ

˔ɥȧȨɥtháng

Phảiɥtrảɥngườiɥbán
Chiɥphíɥphảiɥtrả
ɩɩɩ

NợɥngắnɥhạnɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥXXX
xxx
xxx
xxx

VốnɥchǒɥƵởɥhǘǉɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥ

Vayɥvàɥthuêɥtàiɥchínhɥdàiɥhạn
ɩɩɩ

NợɥdàiɥhạnɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥXXX
xxx
xxx

VốnɥchủɥsởɥhữuɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥXXX
Vốnɥđầuɥtưɥcủaɥchủɥsởɥhữuɥ
Lợiɥnhuậnɥgiữɥlại
ɩɩɩ

xxx
xxx
xxx

Nợɥƪhảiɥǁƭảɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥ

NGUỒNɥVỐN

TỔNGɥNGUỒNɥVỐNɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥXXX



Nƙɥźgắźɥhạź

Nƙɥdàiɥhạź

VaǨɥvàɥnợɥthuêɥtàiɥchínhɥdàiɥhạn Nợɥdàiɥhạn

CácɥŬhƆảźɥƪhảiɥǁƭả Chiɥƪhíɥƪhảiɥǁƭả

NỢɥPHẢIɥTRẢɥ

Nợ ngắn hạn là các khoản nghĩa vụ mà doanh nghiệp phải thanh toán trong vòng 12 tháng
hoặc theo chu kỳ kinh doanhɩ Chúng ƪháǁɥƵiźhɥǁǖɥhƆạǁɥđƌźgɥŬiźhɥdƆaźh và được phân loại
bao gồmɫ

Nợ dài hạn là là các khoản nghĩa vụ mà doanh nghiệp phải thanh toán trong khoảng thời
gian dài hơn 12 tháng hoặc theo chu kỳ kinh doanhɩ 

LàɥsốɥtiềnɥcònɥźƙɥƪhảiɥǁƭảɥchƆɥǁƭáiɥƪhiếǉɪɥŬhƆảźɥǡaǨ
dàiɥ hạź củaɥ doanhɥ nghiệpɥ đãɥ phátɥ sinhɥ trongɥ quá
khứɥtrừɥđiɥphầnɥlũyɥkếɥđãɥtrảɥdầnɥquaɥcácɥkỳɥtrướcɩ

Là ǁƎźgɥƵƋɥdǓɥcǒaɥcácɥŬhƆảźɥǡaǨɥdàiɥhạźɥ ʉkhông
baoɥgồmɥphầnɥ trảɥ trongɥnămɥ tớiɥ nếuɥđãɥhạchɥ toán
vàoɥnợɥngắnɥhạnʊɩɥSốɥnàyɥđượcɥxácɥđịnhɥtheoɥlịchɥtrả
nợɪɥbaoɥgồmɥcảɥlãiɥvayɥvàɥgốcɥtheoɥtừngɥkỳɩ

Nợɥdàiɥhạn hỗ trợ đầu tư mở rộngɪ giảm áp lực tài chính trước mắt nhưng ƭàźgɥbǉƌcɥdƆaźhɥźghiệƪɥǡƘiɥźghĩaɥǡǐ
ǁƭảɥźƙɥŬéƆɥdàiɪɥhạźɥchếɥŬhảɥźăźgɥǧƆaǨɥchǉǨểźɥchiếźɥůǓƙcɥkhiɥthịɥtrườngɥbiếnɥđộngɩ

CácɥkhoảnɥphảiɥtrảɥbaoɥgồmɥdƆaźhɥźghiệƪɥźƙ nhà
cungɥcấpɥkhiɥmuaɥchịuɥhàngɥhóaɪɥdịchɥvụɬɥŬhƆảźɥǡaǨ
hƆặcɥ cácɥ caŸɥ Ŭếǁɥ ǁàiɥ chíźh phảiɥ hoànɥ trảɥ trong
vòngɥ12ɥthángɥhoặcɥǁheƆɥchǉɥŬǮɥŬiźhɥdƆaźhɥʉcóɥthể
baoɥgồmɥgốcɥvàɥlãiɥcủaɥmộtɥkhoảnɥvayɥdàiɥhạnɥphải
thanhɥtoánɥtrongɥkỳɥtớiʊ

Cácɥchiɥphíɥphảiɥ trảɥngắnɥhạnɥ làɥcácɥŬhƆảźɥchiɥƪhí
đãɥ ƪháǁɥ Ƶiźhɥ źhǓźgɥ chǓaɥ ǁhaźhɥ ǁƆáźɪɥ víɥ dụɥ như
lươngɥnhânɥviênɪɥlãiɥvayɪɥthuếɥvàɥchiɥphíɥđiệnɥnướcɩɥ

Nợ ngắn hạn giúp doanh nghiệp duy trì sự linh hoạt trong quản lý dòng tiềnɬ giúp tài trợ vận hành và nắm bắt
các cơ hội thị trườngɩ Tuy nhiênɪ nếu mất cân đốiɪ dễ dẫn đến ǁhiếǉɥhǐǁɥǁhaźhɥǁƆáźɩ
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VốnɥchủɥsởɥhǘuɥlàɥphầnɥquǨềnɥcǒaɥchǒɥsởɥhǘuɥđốiɥǡớiɥtàiɥsảnɥƵaǉɥŬŒŗɥdƆaźŒ
źŋŒŗệƪɥǁŒaźŒɥǁƆáźɥŒếǁɥźƙɩ

VỐNɥCHỦɥSỞɥHỮU

Vốnɥchủɥsởɥhǘuɥphảnɥánh
khoảnɥ gópɥ banɥ đầuɥ của
cácɥcổɥđôngɩ

KhoảnɥmụcɥnàǨɥđượcɥɥɥɥkǮ
ǡọngɥ sẽɥ ǁăźŋɥ dầźɥ ǁŒeƆ
ůƙŗɥźŒǉậźɥŋŗǘɥůạŗɩ

Bảng cân đối kế toán

TàiɥƵản

Nợɥƪhảiɥǁƭả

VốnɥchǒɥƵởɥhǘǉ

TrênɥbảngɥcânɥđốiɪɥNợɥphảiɥtrảɥǡàɥVốnɥchủɥsởɥhǘuɥnằmɥchungɥbênɥʗNguồnɥǡốnʘ
ǡìɥǡềɥbảnɥchấtɥđềuɥlà cácɥŬŒƆảźɥƪŒảŗɥŒǉǨɥđƌźŋɥđểɥǁàŗɥǁƭƙɥcŒƆɥǁàŗɥƵảź.

SǕ ŬếǁɥŒƙƪɥůŗźŒɥŒƆạǁɥŋŗǘaɥŒaŗɥŬêźŒ nàǨɥgiúpɥnhàɥquảnɥtrịɥtốiɥưuɥchiɥphíɥǡốnɪ
cânɥbằngɥrủiɥroɥǡàɥđảmɥbảoɥtàiɥsảnɥphátɥtriểnɥbềnɥǡǘngɩ

NŒƇŸɥ
NŋǉƍźɥǡƋź

VốnɥchǒɥsởɥhǘǉɥnằmɥcǑngɥbênɥǡớiɥnợɥphảiɥtrảɥtrênɥBảngɥcânɥđốiɥkếɥtoánɪɥgọiɥlàɥNhómɥNgǉồnɥǡốn

Vốnɥcổɥphần

Sốɥ tiềnɥ cƎɥ đƊngɥđầǉɥ ǁǓɥ ǡào
doanhɥnghiệƪɩɥ
Khiɥthànhɥlậpɪɥcổɥđôngɥgópɥǡốn
ʉtàiɥ sảnʊɪɥ tạoɥ raɥ khoảnɥ mụcɥɥ
ǡốnɥ cổɥ phầnɥ tươngɥ ǔngɥ trên
bảngɥcânɥđốiɥkếɥtoánɩ

Sốɥ tiềnɥ cƎɥ đƊngɥ cóɥ ǁhêmɥ Ƶaǉ
mƏiɥkǮɥkinhɥdoanhɩ

Mỗiɥ kǮɪɥ doanhɥ nghiệpɥ cóɥ thể
chiɥtrảɥcổɥtǔcɥtǖɥlợiɥnhuậnɥròngɪ
phầnɥcònɥlạiɥsẽɥcộngɥǡàoɥsốɥdư
lợiɥnhuậnɥgiǘɥlạiɥcủaɥkǮɥtrướcɩ

Lợiɥnhuậnɥgiǘɥlại

ɥKháiɥniệm

Ȧȯ

Phảiɥtrảɥngườiɥbán
Chiɥphíɥphảiɥtrả
ɩɩɩ

NƙɥźŋắźɥŒạźɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥXXX
ǧǧǧ
ǧǧǧ
ǧǧǧ

VốnɥchǒɥƵởɥhǘǉɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥ

VaǨɥǡàɥthuêɥtàiɥchínhɥdàiɥhạn
ɩɩɩ

NƙɥdàŗɥŒạźɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥXXX
ǧǧǧ
ǧǧǧ

VƋźɥcŒǒɥƵƛɥŒǘǉɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥXXX
Vốnɥđầuɥtưɥcủaɥchủɥsởɥhǘuɥ
Lợiɥnhuậnɥgiǘɥlại
ɩɩɩ

ǧǧǧ
ǧǧǧ
ǧǧǧ

Nợɥƪhảiɥǁƭảɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥ

NGUỒNɥVỐN

TỔNGɥNGUỒNɥVỐNɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥXXX



DƆaźhɥǁhǉ

Chiɥƪhí

LãiɶLƏ

Báoɥcáoɥkếtɥquảɥhoạtɥđộngɥkinhɥdoanh phảnɥánhɥhiệǉɥqǉảɥhoạtɥđộngɥcủa
doanhɥnghiệpɥtrongɥvòngɥ12ɥthángɥhoặcɥtheoɥchuɥkỳɥkinhɥdoanhɩ

BáoɥcáoɥkếǁɥƬǉảɥhoạǁɥđộngɥkinhɥdoanh

BÁOɥCÁOɥKẾTɥQUẢɥHOẠTɥĐỘNGɥKINHɥDOANH

ɥKháiɥźiệm

Doanhɥthǉɥphảnɥánhɥtoànɥbộ
giáɥ trịɥ kinhɥ tếɥ màɥɥɥɥɥɥɥɥ
doanhɥ nghiệpɥ thǉɥ đǓợcɥ từ
việcɥ bánɥ hàngɥ hóaɥ hoặcɥɥɥ
cungɥcấpɥdịchɥvụɩ Chiɥphíɥlàɥcácɥkhoảnɥdoanh

nghiệpɥ phảiɥ trảɥ đểɥ tạoɥ ra
doanhɥ thuɩɥ Baoɥ gồmɥɥɥɥɥɥɥɥ
haoɥ tốnɥ tàiɥ ngǉǨênɥ như
nguyênɥvậtɥliệuɪɥnhânɥcôngɪ
quảnɥ lýɪɥ bánɥ hàngɪɥ khấu
haoɩɩɩ

LãiɶLỗ,ɥ cònɥ đượcɥ gọiɥ làɥɥɥɥɥ
lợiɥ nhǉậnɥ ròngɥ ʉhoặcɥɥɥɥɥɥɥɥɥ
lỗɥròngʊɪɥđượcɥxácɥđịnhɥbằng
cáchɥ lấyɥ tổngɥdoanhɥ thuɥ trừ
điɥ toànɥbộɥchiɥphíɥphátɥ sinhɩ
Nóɥ làɥ thǓớcɥđoɥtrǕcɥ tiếpɥvề
hiệuɥ quảɥ vậnɥ hànhɥ vàɥɥɥɥ
quyếtɥđịnhɥtàiɥchínhɩ

Cácɥđặcɥđiểmɥchíźh
Thểɥhiệnɥkếtɥquảɥtrongɥmột khoảngɥthờiɥgianɥnhấtɥđịnhɪ chẳngɥhạnɥnhưɥmộtɥnămɪ
mộtɥquýɥhoặcɥmộtɥchuɥkỳɥkinhɥdoanhɩ

Ápɥdụng ngǉǨênɥtắcɥkếɥtoánɥdồnɥtích vàɥngǉǨênɥtắcɥphǑɥhợpɥđểɥphảnɥánhɥsốɥliệuɩ

KhôngɥphảnɥánhɥdòngɥtiềnɥthǕcɥtếɪɥmàɥphảnɥánhɥhiệuɥquảɥhoạtɥđộngɥtrênɥsổɥsách
kếɥtoánɩ

Đượcɥsửɥdụngɥ trong phânɥtíchɥ tàiɥchínhɥnhằmɥđánhɥgiáɥkhảɥnăngɥsinhɥ lờiɥ của
doanhɥnghiệpɩ

ȧȦ



CácɥnguǨênɥtắcɥkếɥtoán

Cấuɥtrúcɥchung

NgǉǨêźɥǁắcɥŬếɥǁƆáźɥdƍźɥǁřch

NgǉǨêźɥǁắcɥƪhǑɥhƙƪ

BÁOɥCÁOɥKẾTɥQUẢɥHOẠTɥĐỘNGɥKINHɥDOANH

GhiɥnhậnɥdoanhɥǁhǉɥǡàɥchiɥphíɥđãɥpháǁɥƵinhɥʉkhôngɥqǉanɥǁrọngɥlàɥđã
ǁhanhɥǁoánɥhaǨɥchǓaɩ

QǉǨɥđịnhɥrằngɥdoanhɥnghiệpɥkhiɥghiɥnhậnɥdoanhɥǁhǉɥphảiɥghiɥnhận
đồngɥǁhờiɥghiɥnhậnɥchiɥphíɥpháǁɥƵinhɥđểɥcóɥđǓợcɥdoanhɥǁhǉɥđóɩɥ

Haiɥ ngǉǨênɥ ǁắcɥ kếɥ ǁoán
cƋǁɥ lƥiɥ nàǨɥ Ƶẽɥ chiɥ ƪhƋi
cáchɥlậƪɥbáoɥcáoɥkếǁɥƬǉả
hoạǁɥđƌngɥkinhɥdoanhɩɥNó
làɥ nềnɥ ǁảngɥ đểɥ ǧácɥ định
doanhɥ ǁhǉɥ ǡàɥ chiɥ ƪhí
ǁƭongɥkǮɪɥ ǁǖɥđóɥƪhảnɥánh
đǊngɥlƙiɥnhǉậnɥcǒaɥdoanh
nghiệƪɩ

CấǉɥǁƭǊcɥbáoɥcáoɥǁhểɥhiện
doanhɥ ǁhǉɪɥ cácɥ ǁầngɥɥɥɥɥɥ
chiɥƪhíɥǡàɥ lƙiɥnhǉậnɪɥgiǊƪ
đánhɥ giáɥ hiệǉɥ Ƭǉảɥɥɥɥɥɥɥ
hoạǁɥ đƌngɥ cƋǁɥ lƥiɥ ǡàɥɥɥɥ
ảnhɥ hǓƛngɥ ǁǖɥ cácɥ Ǩếǉɥ ǁƋ
ǁàiɥchínhɥkhácɩ

ȧɩɥDƆanhɥǁhǉɥbánɥhàngɥǡàɥcǉngɥcấƪɥdịchɥǡǐ XXX

ȨɩɥCácɥkhoảnɥgiảmɥtrừɥdoanhɥthu ʉXXXʊ

ȩɩɥDƆanhɥǁhǉɥǁhǉầnɥǡềɥbánɥhàngɥǡàɥcǉng
cấƪɥdịchɥǡǐ

ȫɩɥLƙiɥnhǉậnɥgƌƪɥǡềɥbánɥhàngɥǡàɥcǉngɥcấƪ
dịchɥǡǐ
Doanhɥthuɥhoạtɥđộngɥtàiɥchính
Chiɥphíɥtàiɥchính
Chiɥphíɥbánɥhàng
Chiɥphíɥquảnɥlýɥdoanhɥnghiệp

ȬɩɥLƙiɥnhǉậnɥǁhǉầnɥǁǖɥhƆạǁɥđƌngɥkinhɥdƆanh
Thuɥnhậpɥkhác
Chiɥphíɥkhác

ȭɩɥKếǁɥƬǉảɥǁǖɥhƆạǁɥđƌngɥkhác
ȮɩɥLƙiɥnhǉậnɥkếɥǁƆánɥǁƭǓƘcɥǁhǉế
ȯɩɥChiɥƪhíɥǁhǉếɥTNDNɥhiệnɥhành
ȧȦɩɥʉLƙiɥíchʊɶchiɥƪhíɥǁhǉếɥTNDNɥhƆãnɥlại
ȧȧɩɥLƙiɥnhǉậnɥƵaǉɥǁhǉếɥTNDN

XXX

ȪɩɥGiáɥǡƋnɥhàngɥbán ʉXXXʊ

XXX

XXX
ʉXXXʊ
ʉXXXʊ
ʉXXXʊ

XXX
XXX
ʉXXXʊ
XXX
XXX
ʉXXXʊ
ʉXXXʊ

XXX

BáƆɥcáƆɥŬếǁɥƬǉảɥhƆạǁɥđƌźgɥŬiźhɥdƆaźh

ȧȧ



CÁCɥTHÀNHɥPHẦNɥCHÍNHɥCỦAɥBÁOɥCÁOɥ
KẾTɥQUẢɥHOẠTɥĐỘNGɥKINHɥDOANHɥ

Doanhɥǁhǉɥǁhǉầnɥǡềɥbánɥhàngɥǡàɥcǉngɥcấpɥdịchɥǡǐ

Doanhɥ thuɥbánɥhàng, haǨ doanhɥ thuɥ thuầnɥ từɥhoạtɥđộngɥbánɥhàngɥvàɥcungɥcấpɥdịchɥvụɥ cǒa
doanhɥnghiệpɪɥđǓợcɥtrìnhɥbàǨɥtrongɥbáoɥcáoɥkếtɥquảɥhoạtɥđộngɥkinhɥdoanhɥʉsauɥkhiɥlấǨɥDoanhɥthu
bánɥhàngɥǡàɥcungɥcấpɥdịchɥǡụɥtrǖɥđiɥCácɥkhoảnɥgiảmɥtrǖɥdoanhɥthuʊɩ

TheoɥđóɪɥdoanhɥthuɥbánɥhàngɥchínhɥlàɥđiểmɥkhởiɥđầuɥđểɥtǖɥđóɥcácɥchiɥphíɥliênɥquanɥđǓợcɥkhấuɥtrǖ
nhằmɥtínhɥtoánɥraɥlợiɥnhuậnɥròngɥcǒaɥdoanhɥnghiệpɩ

GiáɥǡƋnɥhàngɥbánɥ

Giáɥvốnɥhàngɥbánɥ làɥchỉɥ tiêuɥquanɥtrọngɥkếɥtiếpɥsauɥdoanhɥthuɥbánɥhàng
trênɥBáoɥcáoɥkếtɥquảɥhoạtɥđộngɥkinhɥdoanhɩ

Giáɥǡốnɥhàngɥbánɥphảnɥánhɥtoànɥbộ chiɥphíɥtrựcɥtiếpɥphátɥsinhɥ liênɥquan
đếnɥǡiệcɥsảnɥǧuấtɥsảnɥphẩmɪɥcungɥcấpɥdịchɥǡụɥhoặcɥmuaɥhàngɥhóaɥđểɥbánɪ
baoɥgồmɫ

ChiɥphíɥnguǨênɥvậtɥliệuɥtrựcɥtiếp
ʉVíɥdụɫɥNguǨênɥliệuɥchínhɥdùngɥtrongɥquáɥtrìnhɥsảnɥǧuấtʊ

Chiɥphíɥnhânɥcôngɥtrựcɥtiếp

ʉVíɥdụɫɥLǓơngɥǡàɥphụɥcấpɥcǒaɥcôngɥnhânɥsảnɥǧuấtɪ
ngǓờiɥthǕcɥhiệnɥdịchɥǡụʊ

Chiɥphíɥsảnɥxuấtɥchung

ʉVíɥdụɫɥKhấuɥhaoɥmáǨɥmócɥthiếtɥbịɪɥchiɥphíɥđiệnɥnǓớcɪɥbảoɥtrì
phânɥǧǓởngɪɥchiɥphíɥgiánɥtiếpɥhợpɥlǩɥliênɥquanɥđếnɥsảnɥǧuấtʊ

Lợiɥnhuậnɥgộpɥɥ˒ɥɥDoanhɥthuɥthuầnɥɥɾɥɥGiáɥvốnɥhàngɥbán

Lợiɥnhuậnɥgộpɥvềɥbánɥhàngɥvàɥcungɥcấpɥdịchɥvụ

Lợiɥ nhuậnɥ gộpɥ làɥ chỉɥ sốɥ tàiɥ chínhɥ đǓợcɥ sǗɥ dụngɥ đểɥ đoɥ lǓờngɥ khảɥ năngɥ sinhɥ lờiɥ cǒaɥɥɥɥɥɥɥɥɥ
hoạtɥđộngɥkinhɥdoanhɩɥChỉɥsốɥnàǨɥchoɥthấǨɥmǔcɥđộɥmàɥdoanhɥthuɥcóɥthểɥbùɥđắpɥchoɥcác
chiɥphíɥtrǕcɥtiếpɥliênɥquanɥđếnɥsảnɥǧuấtɥhàngɥhóaɥhoặcɥcungɥcấpɥdịchɥǡụɩɥLợiɥnhuậnɥgộp
đǓợcɥtínhɥbằngɥcáchɥlấǨɥdoanhɥthuɥthuầnɥtrǖɥđiɥgiáɥǡốnɥhàngɥbánɩ

ȧȨ



LƙŗɥźŒǉậźɥŬĸɥǁƆáźɥǁƭǓƘcɥǁŒǉĸ
˒ɥɥLƙiɥnhǉậnɥǁhǉầnɥǁǖɥHĐKDɥˎɥɥLƙiɥnhǉậnɥǁǖɥhoạǁɥđộngɥkhác

LƙŗɥźŒǉậźɥŬĸɥǁƆáźɥƵaǉɥǁŒǉĸɥTNDNɥɥ
˒ɥɥLƙiɥnhǉậnɥkếɥǁoánɥǁƭǓƘcɥǁhǉếɥɥɾɥɥChiɥƪhíɥǁhǉếɥTNDN

CŒŗɥƪŒřɥǁŒǉĸɥǁŒǉɥźŒậƪɥīƆaźŒɥźŋŒŗĹƪ

ChiɥƪhíɥǁhǉếɥTNDNɥđǓƙcɥǁínhɥbằngɥcáchɥlấǨɥlƙiɥnhǉậnɥǁƭǓƘcɥǁhǉếɥnhânɥǡƘiɥǁhǉếɥƵǉấǁ
ǁhǉɥnhậƪɥdoanhɥnghiệƪɥʉTNDNʊɥhiệnɥhànhɩ

CÁCɥTHÀNHɥPHẦNɥCHÍNHɥCỦAɥBÁOɥCÁOɥ
KẾTɥQUẢɥHOẠTɥĐỘNGɥKINHɥDOANHɥʉTIẾPɥTHEOʊ

Thể hiện phầnɥ ǁŒǉɥ źŒậƪɥ ŬŗĸŸ
ĮǓƙcɥ ǁǖɥ cácɥ ŒƆạǁɥ Įƌźŋɥ ŬŗźŒ
īƆaźŒɥcŒřźŒɪɥđược xác định bằng
lợi nhuận gộpɥ về bán hàng và
cung cấp dịch vụ cộng doanh thu
hoạt động tài chính, trừ chi phí   
tài chính, chi phí bán hàng và     
chi phí quản lý doanh nghiệp.

Lợiɥnhuậnɥkếɥtoánɥtrướcɥthuế

Lợi nhuận kế toán trước thuế được tính bằng cách lấy lợi nhuận thuần từ
hoạt động kinh doanh ʉHĐKDʊ cộng kết quả từ hoạt động kinh doanh khác
ʉLợi nhuận khác ˒ Thu nhập khác ɾ Chi phí khácʊ.

Lợiɥnhuậnɥsauɥthuếɥthuɥnhậpɥdoanhɥnghiệp

LƙŗɥźŒǉậźɥƵaǉɥǁŒǉĸɥǁŒǉɥźŒậƪɥīƆaźŒɥźŋŒŗĹƪɥʉTNDNʊɥđược tính bằng cách ǁƭǖɥǁŒǉĸ
ǁŒǉɥźŒậƪɥŬŒƖŗɥůƙŗɥźŒǉậźɥǁƭǓƘcɥǁŒǉĸɩ

Đây là khoản lợi nhuận được ghi vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên        
bảng cân đối kế toán, sau khi đã trừ đi cổ tức chi trả cho cổ đông ʉnếu cóʊ.

LƙŗɥźŒǉậźɥǁŒǉầźɥǁǖ
ŒƆạǁɥĮƌźŋɥŬŗźŒɥīƆaźŒ

ȧȩ

Lưu ý rằng các khoản thu nhập khác/chi phí khác xuất hiện
sauɥ ůƙŗɥ źŒǉậźɥ ǁŒǉầźɥ ǁǖɥ ŒƆạǁɥ Įƌźŋɥ ŬŗźŒɥ īƆaźŒɥ làɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥ
ǁŒǉɥźŒậƪɶcŒŗɥƪŒřɥŬŒƊźŋɥǁǖɥŒƆạǁɥĮƌźŋɥcŒřźŒ, liên quan đến
các khoản lãi/lỗ thanh lý tài sản, bồi thường, khoản đầu tư
không thường xuyên,...



Kháiɥniệm

BáoɥcáoɥlưuɥchuǨểnɥtiềnɥtệɥghiɥlạiɥtoànɥbộɥcácɥluồngɥtiềnɥǡàoɥǡàɥraɥcủaɥdoanhɥnghiệp
trongɥmộtɥkǮɥkếɥ toánɥnhấtɥđịnhɪɥ từɥ cácɥhoạtɥđộngɥkinhɥdoanhɪɥhoạtɥđộngɥđầuɥ tưɥǡà
hoạtɥđộngɥtàiɥchínhɪɥđồngɥthờiɥŬếǁɥźƋŗɥbáƆɥcáƆɥŬếǁɥƬǉảɥŒƆạǁɥđƌźŋɥŬŗźŒɥdƆaźŒɥǡới
bảźŋɥcâźɥđƋŗɥŬếɥǁƆáźɩ

ʗTŗềźɥŸặǁɥůàɥǡǉaʘ

BÁOɥCÁOɥLƯUɥCHUYỂNɥTIỀNɥTỆ

BáoɥcáoɥkếtɥquảɥkinhɥdoanhɥǡàɥBảngɥcânɥđốiɥkếɥtoánɥđượcɥlậpɥdựaɥtrênɥcơɥsở
kếɥ toánɥ dồnɥ tíchɩɥ Doɥ đóɪɥ mộtɥ doanhɥ nghiệpɥ cóɥ thểɥ báoɥ cáoɥ lợiɥ nhuậnɥ cao
nhưngɥǡẫnɥđốiɥmặtɥǡớiɥnguǨɥcơɥcạnɥkiệtɥtiềnɥmặtɩ

TrongɥkhiɥđóɪɥdƕźŋɥǁŗềźɥŸạźŒɥǡàɥƎźɥđšźŒɥlàɥǨếuɥtốɥsốngɥcònɪɥtrựcɥtiếpɥquǨết
địnhɥkhảɥnăngɥtồnɥtạiɥǡàɥphátɥtriểnɥcủaɥdoanhɥnghiệpɩ

Dƕźŋɥǁŗềźɥɫɥ
DòngɥtiềnɥǡàoɥǡàɥraɥtheoɥnguǨênɥtắcɥtiềnɥmặtɪɥtứcɥghiɥnhậnɥkhiɥdòngɥtiềnɥthựcɥsựɥđược
thuɥǡàoɥhaǨɥchiɥraɩ

SƋɥdǓɥǁŗềźɥŸặǁɫ
TiềnɥmặtɥǡàɥtiềnɥgǗiɥkhôngɥkǮɥhạnɥhiểnɥthịɥtrênɥbảngɥcânɥđốiɥkếɥtoánɩ

TǓƗźŋɥđǓƗźŋɥǁŗềźɫ
Cácɥkhoảnɥ tiềnɥgǗiɥngắnɥhạnɥ ʉdướiɥ ȩɥ thángʊɥǡàɥcôngɥcụɥ thịɥ trườngɥ tiềnɥ tệɥdễɥchuǨển
thànhɥtiềnɥmặtɩ

KŒáŗɥźŗệŸɥdƕźŋɥǁŗềźɥcƗɥbảź

ȧȪ

BáƆɥcáƆɥůǓǉɥchǉǨểźɥǁiềźɥǁệɥ

DƕngɥǁiềnɥǁǖɥhƆạǁɥđƌngɥKinhɥdoanh

DƕngɥǁiềnɥǁǖɥhƆạǁɥđƌngɥĐầǉɥǁǓ

DƕngɥǁiềnɥǁǖɥhƆạǁɥđƌngɥTàiɥchính
Bảźgɥcâź
đƋiɥŬếɥǁƆáź

BáƆɥcáƆɥŬếǁ
ƬǉảɥhƆạǁɥđƌźg
ŬiźhɥdƆaźh

Quáɥtrìnhɥghiɥźhậźɥǡàɥđiềuɥchỉnh BáoɥcáoɥlưuɥchuǨểnɥtiềnɥtệ
cóɥmốiɥliênɥhệɥchặtɥchẽɥǡớiɥhaiɥloạiɥbáoɥcáoɥcònɥlạiɩ



Cácɥdòngɥtiềnɥtrongɥ
Báoɥcáoɥlưuɥchuyểnɥtiềnɥtệɥ

DƕngɥǁiềnɥǁǖɥhoạǁɥđƌngɥKinhɥdoanh
ʉCFOʊ

DƕngɥǁiềnɥǁǖɥhoạǁɥđƌngɥĐầuɥtư
ʉCFIʊ

DƕngɥǁiềnɥǁǖɥhoạǁɥđƌngɥTàiɥchính
ʉCFFʊ

(+) 
(–)

DƕngɥǁiềnɥThuầnɥ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Tiềnɥmặǁɥǁhǉɥǁǖɥbánɥhàngɪɥǁhǉɥdịchɥǡǐɥǡàɥchiɥǁƭảɥchiɥphíɥǡậnɥhànhɩ

TiềnɥchiɥchoɥmǉaɥƵắmɥǁàiɥƵảnɥdàiɥhạnɥǡàɥ ǁiềnɥ ǁhǉɥ ǁǖɥ ǁhanhɥ lǩɥ ǁài
Ƶảnɪɥǁhoáiɥǡốnɩ

TiềnɥhǉǨɥđộngɥƬǉaɥpháǁɥhànhɥcổɥphiếǉɪɥđiɥǡaǨɥǡàɥǁiềnɥǁƭảɥnợɪɥchia
cổɥǁǔcɪɥliênɥƬǉanɥđếnɥcấǉɥǁƭǊcɥǡốnɥcǒaɥcôngɥǁǨɩɥ

Lƙiɥnhǉậnɥƭƕng
Thǉɥnhậƪɥƪhiɥǁiềnɥmặǁɥ
ʉkhấǉɥhaoɪɥǁƭíchɥlậƪʊɥ
ThaǨɥđƎiɥǡốnɥlǓǉɥđƌng
LãiɶlƏɥǁǖɥhoạǁɥđƌngɥđầǉɥǁǓɥǡàɥǁhanhɥlǩɥǁàiɥƵản

(+) 
(ˎʊ

(–)/(+)
(–)/(+)

ChiɥđầǉɥǁǓɥTSCĐɥʧɥgóƪɥǡốn
ThǉɥhƍiɥǡốnɥđầǉɥǁǓ

(–)
(+) 

PháǁɥhànhɥcƎɥƪhiếǉɪɥǡaǨɥnƙ
TƭảɥnƙɪɥchiaɥcƎɥǁǔc

1ȫ

˒NCF CFO CFI CFFˎˎ



CÁCɥDÒNGɥTIỀNɥTHUỘCɥ
BÁOɥCÁOɥLƯUɥCHUYỂNɥTIỀNɥTỆɥ

BáoɥcáoɥlưuɥchuǨểnɥtiềnɥtệɥchiaɥmọiɥgiaoɥdịchɥtiềnɥmặtɥcủaɥdoanhɥnghiệpɥthànhɥbaɥluồngɥchínhʁkinhɥdoanhɪ
đầuɥ tưɥ vàɥ tàiɥ chínhʁnhưngɥ trênɥ thựcɥ tếɥ chúng hƙƪɥ ůạŗɥ ǁhàźhɥŸƌǁɥdƕźgɥchảǨɥ ǁàŗɥ chřźhɥ ůŗêźɥ ǁǐcɩɥ Bấtɥ cứɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥ
ʟđiểmɥ nghẽnʟɥ nàoɥ trongɥ dòngɥ tiềnɥ cũngɥ sẽɥ ảnhɥ hưởngɥ trựcɥ tiếpɥ đếnɥ khảɥ năngɥ vậnɥ hànhɥ vàɥ sựɥ ổnɥ địnhɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥ
tàiɥchínhɥtổngɥthểɥcủaɥdoanhɥnghiệpɩ

Điểmɥnghẽnɥdòngɥtiềnɥlàɥvịɥtríɥtrongɥchuỗiɥluồngɥtiềnɥnơiɥtiềnɥmặtɥbịɥʗkẹtʘ
lạiɪɥchẳngɥhạnɥnhưɥŬhƆảźɥƪhảŗɥǁhǉɥchậŸɥǁhǉɥhƍŗɪɥǁƍźɥŬhƆɥǔɥđƔźgɩĐŗểŸɥźghẽź

NhàɥquảnɥtrịɥphảiɥchủɥđộngɥtheoɥdõiɥvàɥŬhƗŗɥǁhƊźg ngaǨɥʗđiểmɥnghẽnʘɥđểɥduǨɥtrìɥdòngɥtiềnɥluônɥthôngɥsuốtɩ

Khiɥmộtɥdòngɥtiềnɥbịɥnghẽnɪɥnóɥsẽɥtạoɥáp
lựcɥvàɥcóɥ thểɥgâǨɥảnhɥhưởngɥtiêuɥcựcɥ lên
haiɥdòngɥtiềnɥcònɥlại

16

Vốn chủ sở hữu

Nợ vay

Tài sản dài hạn

Tài sản ngắn hạn

Lợi nhuận

Doanh thu Chi phí

Dʫng tiпn tѩ hoПt đїng
 Kinh doanh

Dʫng tiпn tѩ hoПt đїng
Tʚi chʧnh 

Dʫng tiпn tѩ hoПt đїng
 ɺХu tư



ɥKháiɥniệm

ȧȭ

Chiếnɥlượcɥǡốnɥlàɥcáchɥdoanhɥnghiệp hǉǨɥđộngɥcácɥngǉồnɥǁàiɥǁƭợɥbaoɥgồmɥǡốn
chủɥsởɥhǘuɥǡàɥnợɥǡaǨɥǡớiɥchiɥphíɥhuǨɥđộngɥrẻɥnhấtɩɥĐồngɥthờiɥđảmɥbảoɥnăngɥlǕc
ǁhanhɥǁoán cácɥkhoảnɥnợɥđếnɥhạnɥđểɥtạoɥdǕngɥniềmɥtinɥǡớiɥcácɥnhàɥcungɥcấp
ǡốnɥǡàɥmởɥrộngɥcácɥlǕaɥchọnɥhuǨɥđộngɥǡốnɥtrongɥtươngɥlaiɩ

Bảngɥcânɥđốiɥkếɥǁoán

TàiɥƵản

Nợɥƪhảiɥǁƭả

VốnɥchǒɥƵởɥhǘǉ

Ngǉồnɥǡốnɥdoanhɥnghiệƪ

Nợɥƪhảiɥǁƭả VốnɥchǒɥƵởɥhǘǉ

Trênɥ báoɥ cáoɥ tàiɥ chínhɪɥ nguồnɥ ǡốnɥ làɥ tổng
cǒaɥǡốnɥchǒɥsởɥhǘuɥǡàɥnợɥǡaǨɩ

KhiɥǧâǨɥdǕngɥchiếnɥlượcɥǡốnɪɥđểɥsǗɥdụngɥmộtɥmứcɥđònɥbẩǨɥtàiɥchínhɥphùɥhợpɪɥnhàɥquảnɥtrịɥcầnɥcânɥnhắcɥȨɥtǯɥsốɥchínhɫɥ

Tậpɥ trungɥ ǡàoɥ cấǉɥ ǁƭǊcɥ ǡốnɥ cǒaɥ doanhɥ nghiệpɥ thôngɥ quaɥ đánhɥ giáɥ mǔcɥ độɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥ
sǗɥdǐngɥgiǘaɥǡốnɥchǒɥsởɥhǘuɥǡàɥnợɥǡaǨɩ

BộɥǁǯɥƵốɥǡề
Khảɥnăngɥchiɥǁƭảɥ

Tậpɥtrungɥǡàoɥmǔcɥđộɥlinhɥhoạǁɥǁàiɥchínhɥcủaɥdoanhɥnghiệpɪɥđánhɥgiáɥkhảɥnăng
đápɥứngɥcácɥnghĩaɥǡụɥtàiɥchínhɥkhiɥđếnɥhạnɩ

BộɥǁǯɥƵốɥǡềɥ
Khảɥnăngɥcânɥđốiɥǡốnɥ

TỔNGɥQUANɥVỀɥCHIẾNɥLƯỢCɥVỐN

Bốiɥcảnh

Sauɥkhiɥchiếnɥ lượcɥtổngɥthểɥǡàɥkinhɥdoanhɥđượcɥǧácɥ lậpɪɥdoanhɥnghiệpɥcần
triểnɥkhaiɥcácɥsángɥkiếnɥǡàɥhoạtɥđộngɥmớiɪɥtǖɥđóɥlàmɥƪháǁɥƵinhɥnhǉɥcầǉɥǡề
ǡốnɩɥHơnɥnǘaɪɥƬǉǨềnɥlǕaɥchọnɥngǉồnɥǡốnɥbịɥchiɥƪhốiɥbởiɥǡiệcɥdoanhɥnghiệp
cóɥđápɥứngɥđượcɥkǮɥǡọngɥcủaɥcácɥnhàɥcungɥcấpɥǡốnɥhaǨɥkhôngɩɥ

Nếuɥ thiếuɥđiɥ cácɥphânɥ tíchɥ cơɥ cấuɥ ǡốnɥ tốiɥ ưuɥ haǨɥ ǧâǨɥdǕngɥmộtɥ nềnɥ tảng
thanhɥ toánɥ ǡǘngɥǡàngɥđểɥnângɥ caoɥuǨɥ tínɪɥ doanhɥnghiệpɥ sẽɥ khóɥđạtɥđược
hiệuɥquảɥnhưɥkǮɥǡọngɥǡàɥcóɥthểɥrơiɥǡàoɥthếɥbịɥđộngɥkhiɥhuǨɥđộngɥǡốnɩ



ɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥVốnɥchǒɥsởɥhǘǉ
˒

TǯɥsốɥnợɥǡaǨ
trênɥǡốnɥchǒɥsởɥhǘu

SoɥƵánhɥǁƭǕcɥǁiếƪɥgiǘaɥǁổngɥnợɥƪhảiɥǁƭả
ǡàɥǡốnɥchǒɥƵởɥhǘǉ

ɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥ
Vốnɥchǒɥsởɥhǘǉ

˒
Tǯɥsốɥtàiɥsảnɥ

trênɥǡốnɥchǒɥsởɥhǘu
TǯɥƵốɥnàǨɥʉcònɥgọiɥlàɥđònɥbẩǨɥǁàiɥchínhʊɥcho
biếǁɥmỗiɥđồngɥǡốnɥchǒɥƵởɥhǘǉɥđangɥkhǉếch
đạiɥhoặcɥkiểmɥƵoáǁɥbaoɥnhiêǉɥđồngɥǁàiɥƵảnɩ

Tàiɥsảnɥ

BỘɥTỶɥSỐɥVỀɥKHẢɥNĂNGɥCÂNɥĐỐIɥVỐNɥ

Nợɥphảiɥtrả

Mộǁɥ ǁǯɥ Ƶốɥhƙƪɥ lǩɥƪhǐɥ ǁhǉộcɥǡàoɥŋŗaŗɥđƆạźɥƪŒáǁɥ ǁƭŗĻźɪɥŸƊɥŒŢźŒɥŬŗźŒɥdƆaźŒɪɥǡàɥźăźŋɥ ůǕcɥŬŗĻŸɥƵƆáǁ
dƕźŋɥǁŗềźɥcủa từng doanh nghiệp.

MộǁɥǁǯɥƵốɥcaoɥchoɥǁhấǨɥdoanhɥnghiệƪɥǁàiɥǁƭƙɥchoɥhoạǁɥđƌngɥchǒɥǨếǉɥbằngɥnƙɥǡaǨɥǁhaǨɥǡìɥǡốnɥǁǕɥcóɩ
ĐiềǉɥnàǨɥcóɥǁhểɥkhǉếchɥđạiɥlƙiɥnhǉậnɥkhiɥkinhɥdoanhɥǁhǉậnɥlƙiɪɥnhǓngɥcǟngɥǁạoɥƭaɥáƪɥlǕcɥǁƭảɥlãiɥǡàɥgốcɥƭấǁ
lƘnɪɥkhiếnɥdoanhɥnghiệƪɥdễɥbịɥǁƎnɥǁhǓƗngɥkhiɥǁhịɥǁƭǓƚngɥbiếnɥđộngɥhoặcɥlãiɥƵǉấǁɥǁăngɩ

ȧȮ

DoanhɥnghiệƪɥcóɥđangɥdǉǨɥǁƭìɥmƌǁɥcấǉɥǁƭǊcɥǡƋźɥcâźɥbằźŋɥgiǘaɥ
ǁăźŋɥǁƭǓƛźŋɥbềźɥǡǘźŋɥǡàɥaźɥǁƆàźɥǁàŗɥcŒřźŒɥkhƊngɰ

Bƌɥ ǁǯɥ ƵƋɥŬŒảɥźăźŋɥcâźɥđƋŗɥǡƋźɥphản ánh cách doanh nghiệp kiểm soát rủi ro tài chính trong quá trình   
theo đuổi tăng trưởng sử dụng nợ vay. Cụ thể:

TǯɥƵƋɥcaƆ cho thấy doanh nghiệp đang vận hành trên một mức độ rủi ro tài chính cao. Tuy nhiên câu hỏi
chiến lược không phải là “cao có nguy hiểm không”, mà là “cao nhưng có kiểm soát được không?”

TǯɥƵƋɥǁŒấƪ cho thấy doanh nghiệp đang vận hành trên một mức độ rủi ro tài chính thấp. Tuy nhiên thấp
không luôn đồng nghĩa với an toàn, vì đôi khi nó chỉ phản ánh sự thụ động trong tiếp cận nguồn vốn hoặc    
sự yếu kém trong vận hành.



BƌɥǁǯɥƵƋɥǡềɥkhảɥnăngɥǁhanhɥǁoánɥchoɥǁhấǨɥdoanhɥnghiệƪɥcƇɥđǒɥngǉƍnɥlǕcɥđểɥǁƭảɥnƙɥđếnɥhạnɥhaǨɥkhƊngɩɥ

Khi ǁǯɥƵƋɥcaƆɪɥnhàɥđầǉɥǁǓɥǡàɥchǒɥnƙɥǁinɥǁǓƛngɥǡàoɥkhảɥnăngɥǁƭảɥnƙɥđǊngɥhạnɥcǒaɥdoanhɥnghiệƪɪɥƵẵnɥƵàng
cấƪɥǡƋnɥǡƘiɥđiềǉɥkiệnɥǁƋǁɥhƗnɪɥgiǊƪɥdǉǨɥǁƭìɥcƗɥcấǉɥǡƋnɥǁƋiɥǓǉɩɥ

NgǓƙcɥlạiɪɥǁǯɥƵƋɥǁhấƪɥlàmɥmấǁɥniềmɥǁinɥcǒaɥnhàɥđầǉɥǁǓɥǡàɥchǒɥnƙɪɥkhiếnɥdƕngɥǡƋnɥbịɥƵiếǁɥlạiɥǡàɥǁoànɥbƌɥkế
hoạchɥcấǉɥǁƭǊcɥǡƋnɥǁƭƛɥnênɥbấǁɥkhảɥǁhiɩ

ChǊngɥǁaɥcƇɥƬǉảnɥǁƭịɥđǓƙcɥƭǒiɥƭƆɥǁhanhɥǁƆánɥđểɥcƇɥǁhểɥǁiếƪɥcậnɥđǓƙc
ngǉƍnɥǡƋnɥnhǓɥcƗɥcấǉɥǡƋnɥǁƋiɥǓǉɥđãɥhƆạchɥđịnhɥkhƊngɰ

BộɥtỷɥsốɥvềɥKhảɥnăngɥchiɥtrảɥcóɥtổngɥquátɥnhưɥsauɫ

Nguồn lực

Áp lực tương ứng
=TǯɥƵƋɥǁhanhɥǁƆánɥ

Tỷ số thanh toán
ngay

Tỷ số thanh toán
hiện hành

Tỷ số thanh toán
nhanh

Cácɥtỷɥsốɥthanhɥtoánɥđượcɥphânɥthànhɥba cấp độɥđểɥđánhɥgiáɥkhảɥnăng
đápɥứngɥnghĩaɥvụɥnợɥcủaɥdoanhɥnghiệpɥmộtɥcáchɥngàyɥcàngɥkhắtɥkheɥhơnɩ

Cấpɥđộɥ1ɥbaoɥgồmɥtoànɥbộɥtàiɥsảnɥngắnɥhạnɪɥcấpɥđộɥȨɥvàɥȩɥdầnɥloạiɥbớt
cácɥkhoảnɥkhóɥchuyểnɥthànhɥtiềnɥmặtɩ

Việcɥphânɥtíchɥtheoɥbaɥcấpɥđộɥnàyɥchoɥthấyɥmức độ sẵn sàng tài chính
củaɥdoanhɥnghiệpɥtrongɥcácɥkịchɥbảnɥkhácɥnhauɪɥtừɥđiềuɥkiệnɥkinhɥdoanh
thôngɥthườngɥđếnɥcácɥtìnhɥhuốngɥcấpɥbáchɥđòiɥhỏiɥtiềnɥmặtɥngayɥlậpɥtứcɩ

Vai trò của ba cấp độ trong bộ tỷ số thanh toán

BỘɥTỶɥSỐɥVỀɥKHẢɥNĂNGɥCHIɥTRẢ ȧȯ

Nhómɥȧ
Baoɥgƍmɥcácɥtỷ số thanh toánɥƵǗɥdǐngɥcácɥƵƋɥliệǉɥǁǖɥBảng cân đối kế toán
ʉtài sảnʊ đểɥđoɥlǓƚngɥkhảɥnăngɥđáƪɥǔngɥnghĩaɥǡǐɥnƙɥcǒaɥdoanhɥnghiệƪɩ



ɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥ

ɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥ

ɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥɥ

Ȩ0

Tỷɥsốɥthanhɥtoánɥnhanh
Đánhɥ giáɥ khảɥ năngɥ cǒaɥ doanh
nghiệƪɥ ǁƭongɥ ǡiệcɥ đáƪɥ ǔngɥ nƙ
ngắnɥhạnɥbằngɥcácɥǁàiɥƵảnɥcóɥǁhể
chǉǨểnɥđƎiɥnhanhɥǁhànhɥǁiềnɩ

SǕɥchêźhɥůệchɥgiǘaɥǁǯɥƵƋɥǁhaźhɥǁƆáźɥźhaźhɥǡàɥǁǯɥƵƋɥǁhaźhɥǁƆáźɥźgaǨɥphảnɥánhɥmǔcɥđộ
ƪhǐɥǁhǉộcɥcǒaɥdoanhɥnghiệƪɥǡàoɥcácɥkhoảnɥƪhảiɥǁhǉɩɥMộtɥkhoảngɥcáchɥlớnɥlàɥtínɥhiệu
choɥthấyɥcácɥkhoảnɥphảiɥthuɥchiếmɥtỷɥtrọngɥcaoɪɥtiềmɥẩnɥrủiɥroɥvềɥtốcɥđộɥthuɥhồiɥvốnɥchậm
hoặcɥkhảɥnăngɥphátɥsinhɥnợɥxấuɩɥĐiềuɥnàyɥđòiɥhỏiɥnhàɥquảnɥtrịɥphảiɥxemɥxétɥlạiɥchínhɥsách
tínɥdụngɥdànhɥchoɥkháchɥhàngɥvàɥhiệuɥquảɥcủaɥquyɥtrìnhɥthuɥhồiɥcôngɥnợɩ

TàiɥƵảnɥngắnɥhạnɥɾɥHàngɥǁƍnɥkhoɥɾɥKhoảnɥƪhảiɥǁhǉɥ

Nƙɥngắnɥhạn

Tỷɥsốɥthanhɥtoánɥngay
Xácɥ địnhɥ khảɥ năngɥ cǒaɥ doanh
nghiệƪɥ ǁƭongɥ ǡiệcɥ ǁhanhɥ ǁoán
cácɥ nghĩaɥ ǡǐɥ nƙɥ đếnɥ hạnɥ ngaǨ
lậƪɥ ǁǔcɥ chỉɥ bằngɥ ǁiềnɥ ǡàɥ các
khoảnɥǁǓƗngɥđǓƗngɥǁiềnɩ

˒

TàiɥƵảnɥngắnɥhạnɥ

Nƙɥngắnɥhạn˒

Tỷɥsốɥthanhɥtoán
ɥhiệnɥhành

Phảnɥánhɥkhảɥnăngɥ cǒaɥdoanh
nghiệƪɥǁƭongɥǡiệcɥƵǗɥdǐngɥǁoàn
bộɥǁàiɥƵảnɥngắnɥhạnɥđểɥđáƪɥǔng
cácɥnghĩaɥǡǐɥnƙɥngắnɥhạnɩ

SǕɥchêźhɥůệchɥgiǘaɥǁǯɥƵƋɥǁhaźhɥǁƆáźɥhiệźɥhàźhɥǡàɥǁǯɥƵƋɥǁhaźhɥǁƆáźɥźhaźhɥphảnɥánh
ŸǔcɥđƌɥǁƍźɥđƔźgɥcǒaɥhàźgɥǁƍźɥkhƆɥǁƭƆźgɥcƗɥcấǉɥǁàiɥƵảźɥźgắźɥhạźɩɥMộtɥsựɥchênhɥlệch
lớnɥlàɥtínɥhiệuɥchoɥthấyɥhàngɥtồnɥkhoɥchiếmɥtỷɥtrọngɥcaoɪɥđòiɥhỏiɥnhàɥquảnɥtrịɥphảiɥxemɥxét
kỹɥlưỡngɥhiệuɥquảɥquảnɥlýɥhàngɥtồnɥkhoɪɥbởiɥđóɥkhôngɥphảiɥlàɥtàiɥsảnɥdễɥdàngɥchuyểnɥđổi
sangɥtiềnɩ

BỘɥTỶɥSỐɥVỀɥKHẢɥNĂNGɥCHIɥTRẢ

TiềnɥǡàɥǁǓƗngɥđǓƗngɥǁiền

Nƙɥngắnɥhạn˒

TàiɥƵảnɥngắnɥhạnɥɾɥHàngɥǁƍnɥkho

Nƙɥngắnɥhạn˒
TiềnɥǡàɥǁǓƗngɥđǓƗngɥǁiềnɥˎɥKhoảnɥƪhảiɥǁhǉ

Nƙɥngắnɥhạn˒
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˒
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Nhómɥ2

Nợ phải trả

Lợi nhuận trước thuếɪ 
lãi vay và khấu hao ʉEBITDAʊ

TỷɥsốɥnợɥtrênɥEBITDA
Đoɥ lǓờngɥ gánhɥ nặngɥ nợɥ Ƶoɥ ǡớiɥ khả
năngɥ ǁạoɥ raɥ lợiɥ nhǉậnɥ ǁǖɥ hoạǁɥ động
kinhɥdoanhɩ

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay ʉEBITʊ

Lãi vay
˒

Tỷɥsốɥkhảɥnăng
thanhɥtoánɥlãiɥvayɥɥ

Choɥ biếǁɥ lợiɥ nhǉậnɥ ǁǖɥ hoạǁɥ độngɥ kinh
doanhɥcaoɥgấpɥbaoɥnhiêǉɥlầnɥchiɥphíɥlãi
ǡaǨɥphảiɥǁrảɩɥ

Một tỷ số cao và ổn định cho thấy doanh
nghiệp không chỉ đảm bảo khả năng trả lãi
mà còn có ǡịɥǁhếɥǁốǁɥhơnɥđểɥđàmɥphán các
điều khoản vay và tự quyết các kế hoạch
đầu tư.

Ngược lại, một tỷ số thấp và có xu hướng
giảm cho thấy lợi nhuận chỉ vừa đủ hoặc
không đủ trả lãi, khiến doanh nghiệp mấǁɥđi
khảɥnăngɥ ǁǕɥbảoɥǡệɥ ǁƭǓớcɥcácɥƭǒiɥ ƭoɥnhư
lãi suất tăng hay kinh doanh sụt giảm

BỘɥTỶɥSỐɥVỀɥKHẢɥNĂNGɥCHIɥTRẢ

Một tỷ số cao cho thấy gánh nặng nợ đang
tăng nhanh hơn khả năng tạo ra lợi nhuận.
Doanh nghiệp có thể đang trả nợ quá chậm
hoặc vay thêm nợ mới, khiến họ ngày càng
phǐɥǁhǉộcɥǡàoɥƵǕɥǁinɥǁǓởngɥǡàoɥkhảɥnăng
ǁáiɥcấpɥǡốnɥǁǖɥǁhịɥǁƭǓờngɥhoặcɥchǒɥnợɩ

Ngược lại, một tỷ số thấp và có xu hướng
giảm cho thấy doanh nghiệp kiểmɥ Ƶoáǁ
đǓƙcɥnghĩaɥǡǐɥǁàiɥchínhɥbằngɥdòngɥtiềnɥtǖ
hoạtɥđộngɥkinhɥdoanhɩɥĐiều này giảm thiểu
sự phụ thuộc vào kỳ vọng thị trường hay
điều kiện cho vay.

BaoɥgồmɥcácɥtǯɥsốɥsǗɥdǐngɥsốɥliệǉɥtǖɥBáoɥcáoɥkếǁɥƬǉảɥhoạǁɥđộngɥkinhɥdoanh
đểɥđoɥlǓờngɥkhảɥnăngɥđápɥǔngɥnghĩaɥǡǐɥnợɥcǒaɥdoanhɥnghiệpɩɥ



Hướng dẫn

BiểǉɥmẫǉɥȧɫɥHồɥƵƗɥTổngɥƬǉanɥdoanhɥnghiệƪ

Tên pháp lý công ty CôngɥǁǨɥTƭáchɥnhiệmɥhǘǉɥhạnɥMinhɥLongɥHomeTech

Tên thương hiệu MinhɥLongɥHomeTech

Năm thành lập ȨȦȨȦ

Lĩnh vực kinh doanh ThǓơngɥmạiɪɥBánɥlẻɥɾɥPhânɥƪhốiɥǁhiếǁɥbịɥgiaɥdǐngɥcaoɥcấƪ

DỰɥÁNɥ
ỨNGɥDỤNGɥ
THỰCɥTẾ
TênɥdǕɥánɫɥ
ʗPhânɥtíchɥChiếnɥlượcɥtàiɥchínhɥchoɥDoanhɥnghiệpʘ

Dựɥánɥđượcɥcấuɥtrúcɥthànhɥȩɥhoạtɥđộngɥchínhɪɥgiúpɥanhɶchịɥđiɥtừɥtổngɥquanɥchiếnɥlượcɪɥđếnɥphânɥtích
tàiɥchínhɥchiɥtiếtɪɥvàɥcuốiɥcùngɥlàɥđềɥxuấtɥgiảiɥphápɥchuyểnɥhóaɥthànhɥhànhɥđộngɥcụɥthểɩ

Hoạǁɥ độngɥ ȧɫ Gắnɥ kèmɥ vớiɥ biểuɥmẫuɥ ȧɾȩɥ nhằmɥ xácɥ địnhɥ Bốiɥ cảnhɥ vàɥĐịnhɥ hướngɥ chiếnɥ lược
Doanhɥnghiệpɩ
HoạǁɥđộngɥȨɫ GắnɥkèmɥvớiɥbiểuɥmẫuɥȪɥnhằmɥphânɥtíchɥʟĐiểmɥnghẽnʟɥdướiɥsựɥhỗɥtrợɥcủaɥAIɩ
Hoạǁɥđộngɥȩɫ GắnɥkèmɥvớiɥbiểuɥmẫuɥȫɥnhằmɥđềɥxuấtɥMụcɥtiêuɥChiếnɥlượcɥvàɥKếɥhoạchɥTriểnɥkhaiɩ

Hoạǁɥđộngɥȧɫɥ
XácɥđịnhɥbốiɥcảnhɥǡàɥĐịnhɥhǓớngɥchiếnɥlǓợcɥ

cǒaɥDoanhɥnghiệp

LiênɥkếtɥchiếnɥlượcɥtổngɥthểɥcủaɥdoanhɥnghiệpɥǡớiɥcácɥtầngɥchiếnɥlượcɥtrongɥmôɥhìnhɥkimɥtǕɥthápɪɥđặtɥnền
tảngɥchoɥǡiệcɥphânɥtíchɥsâuɥhơnɩɥ
HoạtɥđộngɥđầuɥtiênɥlàɥbướcɥnềnɥtảngɥquanɥtrọngɥnhấtɪɥgiúpɥanhɶchịɥǧâǨɥdǕngɥmộtɥbǔcɥtranhɥtoànɥcảnhɥǡề
doanhɥnghiệpɥtrướcɥkhiɥđiɥsâuɥǡàoɥcácɥconɥsốɥtàiɥchínhɩɥNộiɥdungɥsẽɥđượcɥtriểnɥkhaiɥtuầnɥtǕɥquaɥȩɥbướcɪɥđiɥtǖ
phânɥtíchɥtổngɥquanɥđếnɥchiɥtiếtɩ

Mǐcɥǁiêǉɥ

BǓƘcɥȧɫ Xây dựng Hồ sơ Tổng quan Doanh nghiệp

TrướcɥhếtɪɥanhɶchịɥcầnɥthuɥthậpɥcácɥthôngɥtinɥcôngɥkhaiɥǡềɥdoanhɥnghiệpɥmụcɥtiêuɩɥNguồnɥthôngɥtinɥcóɥthểɥđến
tǖɥBáoɥcáoɥthườngɥniênɥʉkhuǨếnɥnghịɥsǗɥdụngɥnếuɥcóʊɪɥǢebsiteɥcôngɥtǨɪɥBảnɥcáoɥbạchɥʉnếuɥcóʊɪɥcácɥbàiɥbáoɪ
phânɥtíchɥngànhɩɩɩɥSauɥđóɪɥhãǨɥtổngɥhợpɥthôngɥtinɥǡàoɥmộtɥphiếuɥtheoɥmẫuɥgợiɥǩɩ

Đểɥ giúpɥ anhɶchịɥ dễɥ hìnhɥ dungɪɥ chúngɥ taɥ sẽɥ sǗɥ dụngɥ ǡíɥ dụɥminhɥ hoạɥ làɥ thôngɥ tinɥ củaɥCông ty Minh Long
HomeTechɥʀɥmộtɥdoanhɥnghiệpɥphânɥphốiɥthiếtɥbịɥgiaɥdụngɥcaoɥcấpɩɥAnhɶɥchịɥǧemɥthôngɥtinɥhướngɥdẫnɥchiɥtiết
tạiɥBiểu mẫu 1.

Nhiệm vụ

1. Thông tin định danh

Ghi các thông tin cơ bản như tên pháp lý, thương hiệu, năm thành lập, lĩnh vực kinh doanh.

2. Tầm nhìn ɾ sứ mệnh ɾ giá trị cốt lõi

Tìm trong báo cáo thường niên hoặc mục ٮVề chúng tôiٮ trên website. Những tuyên bố này cho thấy khát vọng và
kim chỉ nam hoạt động của doanh nghiệp.

Tƭƛɥǁhànhɥnhàɥƪhânɥƪhốiɥgiải
ƪháƪɥnhàɥǁhôngɥminhɥǡàɥgia
dǐngɥcaoɥcấƪɥhàngɥđầǉɥViệǁ
Namɩ

Mangɥ đếnɥ nhǘngɥ Ƶảnɥ ƪhẩm
côngɥ nghệɥ ǁiênɥ ǁiếnɪɥ chấǁ
lǓợngɥ ǁǖɥ Châǉɥ Âǉɪɥ giǊƪɥ nâng
caoɥ ƵǕɥ ǁiệnɥ nghiɪɥ Ƶǔcɥ khỏeɥ ǡà
ǁhẩmɥ mǱɥ choɥ ngôiɥ nhàɥ cǒa
ngǓờiɥViệǁɩ

ȧɩɥ Chấǁɥ lǓợngɫɥ Cǉngɥ cấƪɥ Ƶảnɥ ƪhẩmɥ chính
hãngɪɥđǓợcɥkiểmɥđịnhɥnghiêmɥngặǁɩɥ
Ȩɩɥ Tậnɥ ǁâmɫɥ Dịchɥ ǡǐɥ kháchɥ hàngɥ ǡàɥ hậǉ
mãiɥlàɥǓǉɥǁiênɥƵốɥmộǁɩɥ
ȩɩɥĐổiɥmớiɫɥLǉônɥcậƪɥnhậǁɥǡàɥđiɥđầǉɥǁƭong
cácɥǧǉɥhǓớngɥcôngɥnghệɥgiaɥdǐngɩ

Tầmɥnhìn Sǔɥmệnh

Giáɥǁƭị
cốǁɥlƥi

3. Danh mục sản phẩm/ dịch vụ chính

Phân tích danh mục sản phẩm theo cấu trúc bán hàng để hiểu rõ hơn về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. 

Danhɥmǐcɥ
Ƶảnɥƪhẩmɶdịchɥǡǐɥƪhễǉ

CânɥƵǔcɥkhỏeɥǁhôngɥminh

BìnhɥđǉnɥnǓớcɥđiềǉɥkhiểnɥnhiệǁɥđộ

Danhɥmǐcɥ
Ƶảnɥƪhẩmɶdịchɥǡǐɥchính

Danhɥmǐcɥ
Ƶảnɥƪhẩmɶ
dịchɥǡǐɥ
cǉốiɥƪhễǉ

MáǨɥƪhaɥcàɥƪhêɥǁǕɥđộng

RoboǁɥhǊǁɥbǐiɥlaǉɥnhàɥǁǕɥgiặǁɥƵấǨ

MáǨɥlọcɥkhôngɥkhíɥǡàɥƬǉạǁɥkhôngɥcánh

TǒɥbảoɥƬǉảnɥƭǓợǉɥǡangɥǁhôngɥminh

MáǨɥƭǗaɥbáǁɥcaoɥcấƪ

TǒɥchămɥƵócɥƬǉầnɥáoɥǁoànɥdiện

ɾɥSảnɥphẩmɶdịchɥǡụɥphễuɥlàɥnhǘngɥƵảnɥƪhẩmɥcóɥgiáɥǁƭịɥǡǖaɥƪhảiɪɥdễɥǁiếƪɥcậnɪɥđóngɥǡaiɥǁƭòɥǁhǉɥhǊǁɥkhách
hàngɥmớiɥǡàɥǁạoɥƭaɥgiaoɥdịchɥđầǉɥǁiênɩɥChǊngɥǁhǓờngɥđǓợcɥƬǉảngɥbáɥƭộngɥƭãiɩɥ
ɾɥSảnɥphẩmɶdịchɥǡụɥchínhɥlàɥnhǘngɥƵảnɥƪhẩmɥcốǁɥlƥiɪɥmangɥlạiɥdoanhɥǁhǉɥǡàɥlợiɥnhǉậnɥchínhɥchoɥcôngɥǁǨɩ
KháchɥhàngɥǁhǓờngɥmǉaɥƵảnɥƪhẩmɥnàǨɥƵaǉɥkhiɥđãɥcóɥǁƭảiɥnghiệmɥǁốǁɥǡớiɥƵảnɥƪhẩmɥƪhễǉɩ
ɾɥSảnɥphẩmɶdịchɥǡụɥcuốiɥphễuɥ làɥnhǘngɥƵảnɥƪhẩmɶdịchɥǡǐɥcóɥgiáɥǁƭịɥcaoɪɥhoặcɥcácɥƵảnɥƪhẩmɥbánɥkèmɪ
dịchɥǡǐɥgiaɥǁăngɥnhằmɥǁốiɥđaɥhóaɥgiáɥǁƭịɥǡòngɥđờiɥcǒaɥkháchɥhàngɥhiệnɥhǘǉɩɥ

ʗMôɥhìnhɥƵảnɥphẩmɥphễǉʘ



Phânɥkhúcɥthịɥtrường TậƪɥǁƭǉngɥǡàoɥƪhânɥkhǊcɥcaoɥcấƪɥchoɥkháchɥhàngɥcáɥnhânɥǡàɥBȨBɥƬǉǨ
mƊɥǡǖaɥǡàɥnhƖɥʉǡănɥƪhƕngɪɥƬǉánɥcàɥƪhêɪɥkháchɥƵạnʊɩ

Chânɥdungɥkháchɥhàng
mụcɥtiêu

ɾɥNhƇmɥȧɫɥGiaɥđìnhɥǁƭẻɪɥǁhǉɥnhậƪɥǁƭênɥȨȦɥǁƭiệǉɶǁhángɪɥƵƋngɥǁạiɥchǉngɥcǓ
caoɥcấƪɪɥǨêǉɥcƊngɥnghệɪɥƬǉanɥǁâmɥđếnɥƵǔcɥkhƖeɥǡàɥǁhẩmɥmǱɩ
ɾɥNhƇmɥȨɫɥDoanhɥnghiệƪɥcầnɥǁhiếǁɥbịɥchấǁɥlǓƙngɥcaoɩ

Kênhɥphânɥphốiɥchính

ɾɥShoǢƭoomɥǁƭảiɥnghiệm
ɾɥWebƵiǁeɥTMĐTɥcǒaɥcƊngɥǁǨ
ɾɥĐạiɥlǩɥƛɥcácɥǁỉnh
ɾɥKênhɥdǕɥánɥBȨBɥʉǡănɥƪhƕngɪɥkháchɥƵạnʊ

Đốiɥthủɥchínhɥvàɥ
lợiɥthếɥcủaɥhọ

ɾɥ ĐƋiɥ ǁhǒɥ ǁƭǕcɥ ǁiếƪɫɥ Cácɥ cǗaɥ hàngɶƵhoǢƭoomɥ chǉǨênɥ bánɥ ǁhiếǁɥ bịɥ gia
dǐngɥcaoɥcấƪɪɥhàngɥnhậƪɥkhẩǉɥ ʉAɥHomeɪɥBɥLǉǧʊɩɥHƔɥcƇɥđƌɥƪhǒɥ ƭƌngɪ
maƭkeǁingɥmạnhɪɥgiáɥǁƋǁɥdoɥnhậƪɥƵƋɥlǓƙngɥlƘnɩ
ɾɥĐƋiɥǁhǒɥgiánɥǁiếƪɫɥKênhɥhàngɥǧáchɥǁaǨɥǡƘiɥgiáɥcảɥcǕcɥkǮɥcạnhɥǁƭanhɩ

Lợiɥ điểmɥbánɥhàngɥđộcɥnhất
ʉUSPʊ

MinhɥLongɥHomeTechɥkhƊngɥchỉɥƪhânɥƪhƋiɥ ǁhiếǁɥbịɥgiaɥdǐngɥcaoɥcấƪɪ
màɥmangɥđếnɥgiảiɥƪháƪɥƵƋngɥǁoànɥdiệnɥđǓƙcɥǁǓɥǡấnɥbƛiɥchǉǨênɥgiaɪɥcá
nhânɥhƇaɥchoɥǁǖngɥkhƊngɥgianɥǡàɥƪhongɥcáchɥƭiêngɩ

ȪɩɥThịɥtrườngɥʧɥKháchɥhàngɥmụcɥtiêu

Xác định ȸȰ Ɏhị Ɏȸɠȥng mɝc Ɏiêɖ٦ khách hàng lɶ ɎɠȦng ɮà ɮị Ɏhế cạnh Ɏȸanh cɟa doanh nghiệȵ Ɏȸên Ɏhị Ɏȸɠȥng٫

ɾɥPhânɥkhǊcɥǁhịɥ ǁƭǓƚngɫɥXácɥđịnhɥkhǉɥǡǕcɥđịaɥ lǩɥhoặcɥnhƇmɥǁhịɥ ǁƭǓƚngɥmàɥdoanhɥnghiệƪɥđangɥǁậƪɥǁƭǉng
hoạǁɥđƌngɩ
ɾɥChânɥdǉngɥkháchɥhàngɥmǐcɥǁiêǉɫɥMƊɥǁảɥchiɥǁiếǁɥđặcɥđiểmɥcǒaɥnhƇmɥkháchɥhàngɥmàɥdoanhɥnghiệƪɥhǓƘng
ǁƘiɪɥbaoɥgƍmɥcácɥǨếǉɥǁƋɥnhânɥkhẩǉɥhƔcɪɥhànhɥǡiɥǡàɥǁâmɥlǩɩ
ɾɥKênhɥƪhânɥƪhốiɥchínhɫɥLiệǁɥkêɥcácɥkênhɥmàɥdoanhɥnghiệƪɥƵǗɥdǐngɥđểɥđǓaɥƵảnɥƪhẩmɥđếnɥǁaǨɥkháchɥhàngɩ
ɾɥĐốiɥǁhǒɥchínhɥǡàɥlợiɥǁhếɥcǒaɥhọɫɥXácɥđịnhɥcácɥđƋiɥǁhǒɥcǒaɥdoanhɥnghiệƪɥǡàɥchỉɥƭaɥlƙiɥǁhếɥcạnhɥǁƭanhɥcƋǁɥlƥi
cǒaɥhƔɥlàɥgìɩ
ɾɥLợiɥđiểmɥbánɥhàngɥđộcɥnhấǁɥʉUSPʊɫɥTƭảɥlƚiɥcâǉɥhƖiɫɥʟTạiɥƵaoɥkháchɥhàngɥnênɥmǉaɥǁǖɥdoanhɥnghiệƪɥnàǨɥmà
khƊngɥƪhảiɥđƋiɥǁhǒɰʟɩɥĐâǨɥlàɥǨếǉɥǁƋɥkhácɥbiệǁɥcƋǁɥlƥiɩ

ȫɩɥPhânɥtíchɥSWOT

Đánh giá Ɏổng ȷɖan ɮề ɮị Ɏhế chiến lɠȤc cɟa doanh nghiệȵ bằng cách ɴác định các ɵếɖ Ɏố nội Ɏại ٽĐiểm mạnh٦ Điểm
ɵếɖپ ɮà các ɵếɖ Ɏố ngoại ɮi ٽCơ hội٦ Thách Ɏhɡc٫پ

ɾɥĐiểm mạnh (Sʊɥ làɥnhǘngɥlƙiɥǁhếɥnƌiɥǁạiɪɥnhǘngɥgìɥcƊngɥǁǨɥ làmɥǁƋǁɥhƗnɥđƋiɥǁhǒɩɥHãǨɥǧemɥlạiɥcácɥmǐcɥnhǓ
ʠUSPʠɪɥʠGiáɥǁƭịɥcƋǁɥlƥiʠɪɥhoặcɥcácɥǁàiɥƵảnɥǡƊɥhìnhɥnhǓɥđƌcɥƬǉǨềnɥƪhânɥƪhƋiɥđểɥǧácɥđịnhɩ
ɾɥĐiểm yếu (WʊɥlàɥnhǘngɥhạnɥchếɪɥcácɥǨếǉɥǁƋɥnƌiɥǁạiɥmàɥcƊngɥǁǨɥcầnɥcảiɥǁhiệnɩɥThƊngɥǁinɥnàǨɥcƇɥǁhểɥđǓƙcɥƵǉǨ
ƭaɥǁǖɥcácɥchiɥƪhíɥcaoɪɥƵǕɥƪhǐɥǁhǉƌcɥǁǖɥmƌǁɥloạiɥdoanhɥǁhǉɪɥhoặcɥcácɥǡấnɥđềɥǁƭongɥmƊɥhìnhɥkinhɥdoanhɩɥ
ɾɥCơ hội (OʊɥlàɥcácɥǨếǉɥǁƋɥǁǖɥmƊiɥǁƭǓƚngɥbênɥngoàiɥmàɥdoanhɥnghiệƪɥcƇɥǁhểɥkhaiɥǁhácɥđểɥƪháǁɥǁƭiểnɩɥHãǨɥǧem
ǧéǁɥcácɥǧǉɥhǓƘngɥǁhịɥǁƭǓƚngɪɥǁhaǨɥđƎiɥǁƭongɥhànhɥǡiɥkháchɥhàngɪɥhoặcɥƵǕɥƪháǁɥǁƭiểnɥcǒaɥcƊngɥnghệɩɥ
ɾɥThách thức (TʊɥlàɥcácɥǨếǉɥǁƋɥǁǖɥmƊiɥǁƭǓƚngɥbênɥngoàiɥcƇɥǁhểɥgâǨɥbấǁɥlƙiɥchoɥhoạǁɥđƌngɥcǒaɥdoanhɥnghiệƪɩ
HãǨɥǧemɥǧéǁɥcácɥǨếǉɥǁƋɥnhǓɥđƋiɥǁhǒɥcạnhɥǁƭanhɪɥbiếnɥđƌngɥkinhɥǁếɥǡĩɥmƊɪɥhoặcɥƭǒiɥƭoɥchǉƏiɥcǉngɥǔngɩ

ɾɥĐƌcɥƬǉǨềnɥƪhânɥƪhƋiɥmƌǁɥƵƋɥnhãn
hàngɥlƘnɩ
ɾɥ Đƌiɥ ngǟɥ kǱɥ ǁhǉậǁɪɥ hậǉɥ mãiɥ ǁaǨ
nghềɥcaoɩ
ɾɥHệɥ ǁhƋngɥƬǉảnɥ lǩɥƬǉanɥhệɥkhách
hàngɥʉCRMʊɥǁƋǁɪɥdǘɥliệǉɥkháchɥhàng
chiɥǁiếǁɩ

ɾɥ Chiɥ ƪhíɥ ǡậnɥ hànhɥ caoɥ doɥ dǉǨɥ ǁƭì
ƵhoǢƭoomɥcaoɥcấƪɩ
ɾɥPhǐɥǁhǉƌcɥlƘnɥǡàoɥchǉƏiɥcǉngɥǔng
ǁǖɥnhàɥcǉngɥcấƪɥChâǉɥÂǉɩ
ɾɥ Đƌɥ nhậnɥ diệnɥ ǁhǓƗngɥ hiệǉɥ ʟMinh
Longɥ HomeTechʟɥ cƕnɥ ǁhấƪɥ Ƶoɥ ǡƘi
cácɥchǉƏiɥƵiêǉɥǁhịɥđiệnɥmáǨɥlƘnɩ

ɾɥ Biếnɥ đƌngɥ ǁǯɥ giáɥ EURɶVNDɥ ảnh
hǓƛngɥgiáɥnhậƪɩ
ɾɥ Rǒiɥ ƭoɥ đǔǁɥ gãǨɥ chǉƏiɥ cǉngɥ ǔng
ǁoànɥcầǉɩ
ɾɥ Cạnhɥ ǁƭanhɥ ǡềɥ giáɥ ǁǖɥ hàngɥ ǧách
ǁaǨɪɥhàngɥgiảɩ

ɾɥ Tầngɥ lƘƪɥ ǁƭǉngɥ lǓǉɥ ǡàɥ ǁhǓƙngɥ lǓǉ
ǁạiɥViệǁɥNamɥǁăngɥnhanhɩ
ɾɥ Nhǉɥ cầǉɥ ǡềɥ ƵƋngɥ ʟhealǁhǨʟɥ ǡà
ʟƵmaƭǁʟɥƵaǉɥđạiɥdịchɩ
ɾɥ Cácɥ nềnɥ ǁảngɥ TMĐTɥ ƪháǁɥ ǁƭiển
mạnhɥmẽɩ

BǓớcɥȨɫ XâyɥdựngɥMôɥhìnhɥKimɥtựɥthápɥChiếnɥlượcɥ

Hướngɥdẫn

SaǉɥkhiɥcƇɥHƍɥƵƗɥTƎźgɥƬǉaźɥDƆaźhɥźghiệƪɪɥchǊźgɥǁaɥƵẽɥhệɥǁhƋźgɥhƇaɥcácɥǁhƊźgɥǁiźɥchiếźɥlǓƙcɥǡàƆɥmƊɥhìźh
KimɥǁǕɥǁháƪɩɥMǐcɥđíchɥlàɥđểɥđáźhɥgiáɥƵǕɥliêźɥkếǁɥǡàɥźhấǁɥƬǉáźɥgiǘaɥcácɥcấƪɥđƌɥchiếźɥlǓƙcɪɥǁǖɥđịźhɥhǓƘźgɥbaƆ
ƬǉáǁɥźhấǁɥđếźɥcácɥhƆạǁɥđƌźgɥhƏɥǁƭƙɥcǐɥǁhểɩɥ

AźhɶɥchịɥǧemɥǁhƊźgɥǁiźɥhǓƘźgɥdẫźɥchiɥǁiếǁɥǁạiɥBiểuɥmẫuɥ2ɩ

Nhiệmɥvụ

BiểǉɥmẫǉɥȨɫɥMôɥhìnhɥKimɥǁǕɥǁháƪɥchiếnɥlǓƙc

1ɩɥChiếnɥlượcɥTổngɥthể

Tầng 1 - Chiến lược Tổng thể:ɥ

ĐâǨɥlàɥcấƪɥđộɥcaoɥnhấǁɪɥǁƭảɥlờiɥcâǉɥhỏiɥʟDoanhɥnghiệƪɥƵẽɥǁhamɥgiaɥǡàoɥnhǘngɥlĩnhɥǡǕcɥkinhɥdoanhɥnàoɥǡà
mǐcɥǁiêǉɥǁổngɥǁhểɥlàɥgìɰʟɩɥAnhɶchịɥhãǨɥdǕaɥǡàoɥʟChiếnɥlǓợcɥđǓợcɥcôngɥbốʟɥǡàɥƪhânɥǁíchɥʟCơɥhộiʟɥđểɥǧácɥđịnh
hǓớngɥđiɥchǉngɥcǒaɥǁoànɥǁổɥchǔcɩɥCácɥhǓớngɥđiɥƪhổɥbiếnɥbaoɥgồmɫɥTăngɥǁƭǓởngɥǡàɥTáiɥcấǉɥǁƭǊcɩ

ʗChiến lược Tổng thểʘ

Chiến lược đề xuất

Doanhɥ nghiệƪɥ nênɥ cạnhɥ ǁƭanh
ǁƭongɥ nhǘngɥ lĩnhɥ ǡǕcɶngành
kinhɥ doanhɥ nàoɥ ǡàɥ ǡớiɥ định
hǓớngɥƪháǁɥǁƭiểnɥchǉngɥƭaɥƵaoɰ

Chiến lược Tăng trưởng

ɾɥMinhɥLongɥHomeTechɥƵẽɥǁậƪɥǁƭǉngɥmƔiɥngǉƍnɥlǕcɥđểɥǁhâmɥnhậƪɥƵâǉɥǡà
mƛɥƭƌngɥǁhịɥƪhầnɥǁƭongɥngànhɥhàngɥgiaɥdǐngɥǁhƊngɥminhɥcaoɥcấƪɥǁại
ViệǁɥNamɪɥchǓaɥđaɥdạngɥhƇaɥƵangɥlĩnhɥǡǕcɥkhácɩɥ
ɾɥ Chiếnɥ lǓƙcɥ nàǨɥ đǓƙcɥ lǕaɥ chƔnɥ ǡìɥ nƇɥ đáƪɥ ǔngɥ ǁƭǕcɥ ǁiếƪɥCƗɥ hƌiɥ ǁǖɥ ǁhị
ǁƭǓƚngɥđangɥ ǁăngɥ ǁƭǓƛngɥmạnhɥmẽɥ ʉdǕɥkiếnɥȧȫ˧ɶnămʊɩɥĐƍngɥ ǁhƚiɪɥnƇ
choɥƪhéƪɥ cƊngɥ ǁǨɥ ǁậnɥdǐngɥ ǁƋiɥ đaɥĐiểmɥmạnhɥcƋǁɥ lƥiɥ làɥ năngɥ lǕcɥam
hiểǉɥǡàɥǁǓɥǡấnɥƵảnɥƪhẩmɥcaoɥcấƪɪɥǁhaǨɥǡìɥdànɥǁƭảiɥngǉƍnɥlǕcɥƵangɥcác
lĩnhɥǡǕcɥkhƊngɥcƇɥlƙiɥǁhếɩ

2ɩɥChiếnɥlượcɥkinhɥdoanh

Tầng 2 - Chiến lược Kinh doanh: 

CấƪɥđộɥnàǨɥ ǁƭảɥ lờiɥ câǉɥhỏiɥ ʟDoanhɥnghiệƪɥ Ƶẽɥ cạnhɥ ǁƭanhɥnhǓɥ ǁhếɥnàoɥ ǁƭongɥ ǁǖngɥ lĩnhɥ ǡǕcɥ kinhɥdoanhɥđã
chọnɰʟɩɥHãǨɥƪhânɥǁíchɥʠUSPʠɥǡàɥʠĐiểmɥmạnhʠɥđểɥǧácɥđịnhɥlợiɥǁhếɥcạnhɥǁƭanhɥcốǁɥlƥiɩɥCácɥhǓớngɥđiɥƪhổɥbiếnɥbao
gồmɫɥDẫnɥđầǉɥǡềɥchiɥƪhíɪɥKhácɥbiệǁɥhóaɪɥhoặcɥTậƪɥǁƭǉngɥǡàoɥǁhịɥǁƭǓờngɥngáchɩ

ʗChiến lược Kinh doanhʘ

Chiến lược đề xuất

Doanhɥnghiệƪɥnênɥlàmɥǁhếɥnào
đểɥ chiếnɥ ǁhắngɥ cácɥ đốiɥ ǁhǒ
ǁƭongɥǁhịɥǁƭǓờngɰ

Chiến lược Khác biệt hóa

ɾɥĐểɥchiếnɥǁhắngɪɥcƊngɥǁǨɥƵẽɥǧâǨɥdǕngɥlƙiɥǁhếɥcạnhɥǁƭanhɥdǕaɥǁƭênɥǁƭải
nghiệmɥǁǓɥǡấnɥchǉǨênɥƵâǉɥǡàɥdịchɥǡǐɥkháchɥhàngɥǡǓƙǁɥǁƭƌiɩɥChiếnɥlǓƙc
nàǨɥgiǊƪɥMinhɥLongɥǁƭánhɥđƋiɥđầǉɥǁƭǕcɥǁiếƪɥǡềɥgiáɥǡƘiɥTháchɥǁhǔcɥǁǖɥcác
chǉƏiɥđiệnɥmáǨɥlƘnɥǡàɥhàngɥǧáchɥǁaǨɩɥ

ɾɥ ThaǨɥǡàoɥđƇɪɥ cƊngɥ ǁǨɥ khaiɥ ǁhácɥĐiểmɥǨếǉɥ cǒaɥđƋiɥ ǁhǒɥ ʉǁhiếǉɥ ǁǓɥ ǡấn
Ƶâǉʊɥ bằngɥ cáchɥ ƪháǁɥ hǉǨɥ Điểmɥ mạnhɥ lƘnɥ nhấǁɥ cǒaɥ mìnhɥ làɥ đƌiɥ ngǟ
chǉǨênɥgiaɪɥǁạoɥƭaɥmƌǁɥgiáɥǁƭịɥđƌcɥnhấǁɥchoɥƪhânɥkhǊcɥkháchɥhàngɥcao
cấƪɩ

3ɩɥChiếnɥlượcɥchứcɥnăng

Tầng 3 - Chiến lược Chức năng: 

CấƪɥđộɥnàǨɥǧácɥđịnhɥcáchɥcácɥƪhòngɥbanɥchǔcɥnăngɥʉTàiɥchínhɪɥMaƭkeǁingɪɥNhânɥƵǕɩɩɩʊɥƵẽɥhỗɥǁƭợɥđểɥǁhǕcɥǁhi
haiɥcấƪɥchiếnɥlǓợcɥǁƭênɩɥTƭongɥkhǉônɥkhổɥdǕɥánɥnàǨɪɥchǊngɥǁaɥǁậƪɥǁƭǉngɥƪhầnɥnhiềǉɥhơnɥǡàoɥchiếnɥlǓợcɥǁài
chínhɩ

ʗChiến lược Chức năngʘ

Chiến lược đề xuất

Cácɥ ƪhòngɥ banɥ nênɥ làmɥ gìɥ cǐ
ǁhểɥđểɥǁhǕcɥǁhiɥchiếnɥlǓợcɰ

- Tài chính:ɥÁƪɥdǐngɥchiếnɥlǓƙcɥʟTáiɥđầǉɥǁǓɥcƇɥchƔnɥlƔcʟɩɥLƙiɥnhǉậnɥƵẽ
đǓƙcɥ Ǔǉɥ ǁiênɥ ƭƇǁɥ ǡàoɥ cácɥ hạngɥ mǐcɥ ǁạoɥ ƭaɥ ƵǕɥ khácɥ biệǁɥ ʉnângɥ cấƪ
ƵhoǢƭoomɪɥđàoɥǁạoɥnhânɥƵǕɪɥRʧDɥƵảnɥƪhẩmɥcǉƋiɥƪhễǉʊɥǁhaǨɥǡìɥcácɥhoạǁ
đƌngɥkhǉǨếnɥmãiɩɥ

- Marketing ʧ Bán hàng:ɥ Chiếnɥ lǓƙcɥ ʟXâǨɥ dǕngɥ ǁhǓƗngɥ hiệǉɥ chǉǨên
giaʟɩɥThaǨɥǡìɥgiảmɥgiáɪɥƪhƕngɥmaƭkeǁingɥƵẽɥǁậƪɥǁƭǉngɥƵảnɥǧǉấǁɥnƌiɥdǉng
giáɥ ǁƭịɥ ʉƭeǡieǢƵɪɥ blogƵɪɥ ǡideoʊɥ ǡàɥ ǁƎɥ chǔcɥ ǢoƭkƵhoƪɥ ǁƭảiɥ nghiệmɩɥ Điềǉ
nàǨɥǁƭǕcɥǁiếƪɥǧâǨɥdǕngɥhìnhɥảnhɥʟkhácɥbiệǁʟɥǡàɥʟchǉǨênɥƵâǉʟɥmàɥchiến
lǓƙcɥkinhɥdoanhɥǨêǉɥcầǉɩɥ

- Vận hành ʧ Dịch vụ Khách hàng: TƭiểnɥkhaiɥchiếnɥlǓƙcɥʟTƭảiɥnghiệm
kháchɥhàngɥȫɥƵaoʟɩɥMƔiɥđiểmɥchạmɥǁǖɥgiaoɥhàngɪɥlắƪɥđặǁɥđếnɥhậǉɥmãi
đềǉɥƪhảiɥđǓƙcɥchǉẩnɥhƇaɥƛɥmǔcɥcaoɥnhấǁɩɥ

- Nhân sự:ɥ Theoɥ đǉƎiɥ chiếnɥ lǓƙcɥ ʟPháǁɥ ǁƭiểnɥ năngɥ lǕcɥ chǉǨênɥ giaʟɩ
PhƕngɥnhânɥƵǕɥcƇɥnhiệmɥǡǐɥǁǉǨểnɥdǐngɥkhắǁɥkheɥǡàɥliênɥǁǐcɥđàoɥǁạoɥđƌi
ngǟɥđểɥđảmɥbảoɥhƔɥlàɥnhǘngɥchǉǨênɥgiaɥǁǓɥǡấnɥǁhǕcɥǁhǐɩ

ChiếnɥlǓƙcɥ
Tổngɥǁhể

ChiếnɥlǓƙcɥ
Kinhɥdoanh

ChiếnɥlǓƙc
Chǔcɥnăng

ʗMôɥhìnhɥKimɥtựɥthápɥchiếnɥlượcʘ

ʗMôɥhìnhɥSWOTʘ



Tínhɥnhấǁɥqǉán
cǒaɥcácɥchiếnɥlǓợc

DùɥđịnhɥhướngɥchiếnɥlượcɥkinhɥdoanhɥlàɥkhácɥbiệtɥhóaɪɥápɥlǕcɥdoanhɥsố
ngắnɥhạnɥǡẫnɥthườngɥǧuǨênɥđẩǨɥđộiɥngǟɥbánɥhàngɥǡàoɥǡiệcɥlạmɥdụng
cácɥcôngɥcụɥkhuǨếnɥmãiɥǡàɥgiảmɥgiáɩ

HơnɥnǘaɪɥcácɥphòngɥbanɥhoạtɥđộngɥcònɥtươngɥđốiɥđộcɥlậpɩɥSǕɥphốiɥhợp
giǘaɥMarketingɥǡàɥBánɥhàngɥchưaɥthǕcɥsǕɥliềnɥmạchɩɥPhòngɥMarketing
nỗɥlǕcɥǧâǨɥdǕngɥhìnhɥảnhɥchuǨênɥgiaɪɥnhưngɥphòngɥBánɥhàngɥđôiɥkhiɥlại
pháɥǡỡɥhìnhɥảnhɥđóɥbằngɥcácɥchươngɥtrìnhɥgiảmɥgiáɥđộtɥǧuấtɩ

KhoảngɥǁrốngɥchiếnɥlǓợc

SǕɥkhácɥbiệtɥgiǘaɥchiếnɥlǓợcɥđề
ǧǉấtɥǡàɥthǕcɥtrạngɥthǕcɥthi

chiếnɥlǓợcɥlàɥgìɰɥNgǉǨênɥnhân
doɥđâǉɥcóɥsǕɥchênhɥlệchɥnàǨɰ

ɾɥXảǨɥraɥtìnhɥtrạngɥdùngɥgiáɥđểɥcạnhɥtranhɥthaǨɥǡìɥgiáɥtrịɩɥ
ɾɥĐiềuɥnàǨɥǧảǨɥraɥlàɥdoɥápɥlǕcɥdoanhɥsốɥngắnɥhạnɥǡàɥthóiɥquenɥcǟɥcủa
trưởngɥnhómɥđộiɥngǟɥbánɥhàngɩ
ɥChiếnɥlượcɥkhácɥbiệtɥhóaɥlạiɥđượcɥthǕcɥthiɥnhưɥchiếnɥlượcɥcạnhɥtranh

ǡềɥgiá

HǓớngɥdẫn

BiểuɥmẫuɥȩɫɥPhânɥtíchɥDupont

VƕźgɥƬǉaǨɥǁàiɥƵảźɥɥ

Doanhɥǁhǉ

TàiɥƵản

Biêźɥlƙiɥźhǉậź

Lợiɥnhǉận

Doanhɥǁhǉ
§OE

TàiɥƵản

VốnɥchǒɥƵởɥhǘǉ

ĐƕźɥbẩǨɥǁàiɥchíźhɥɥ

ȪɩɥSǕɥliênɥkếǁɥgiǘaɥcácɥchiếnɥlǓợc

AnhɶchịɥhãǨɥđánhɥgiáɥtínhɥnhấtɥqǉánɥcǒaɥmôɥhìnhɩɥChiếnɥlǓợcɥkinhɥdoanhɥcóɥđangɥphǐcɥǡǐɥchoɥchiếnɥlǓợc
tổngɥthểɥkhôngɰɥVàɥchiếnɥlǓợcɥchǔcɥnăngɥcóɥđangɥcǉngɥcấpɥđǒɥngǉồnɥlǕcɥđểɥthǕcɥthiɥchiếnɥlǓợcɥtổngɥthểɥǡà
kinhɥdoanhɥkhôngɰ

BǓớcɥȩɫ PhânɥǁíchɥDǉponǁɥǡàɥChẩnɥđoánɥʟĐiểmɥnghẽnʟɥ

SaǉɥkhiɥǧâǨɥdǕngɥmôɥhìnhɥkimɥǁǕɥǁháƪɥǡàɥkhoảngɥǁƭốngɥchiếnɥlǓợcɥcǒaɥdoanhɥnghiệƪɥƛɥhaiɥbǓớcɥǁƭênɪɥbǓớc
nàǨɥƵǗɥdǐngɥƪhânɥǁíchɥǁàiɥchínhɥđịnhɥlǓợngɥđểɥkiểmɥchǔngɥcácɥgiảɥđịnhɥđóɥǡàɥǧácɥđịnhɥcácɥǨếǉɥǁốɥcảnɥǁƭƛɥhiệǉ
ƬǉảɥhoạǁɥđộngɩɥĐâǨɥlàɥcầǉɥnốiɥgiǘaɥchiếnɥlǓợcɥđãɥcôngɥbốɥǡàɥkếǁɥƬǉảɥǁàiɥchínhɥǁhǕcɥǁếɩ

AnhɶɥchịɥǁhǕcɥhiệnɥǁhǉɥǁhậƪɥBáoɥcáoɥǁàiɥchínhɥcǒaɥdoanhɥnghiệƪɥǁƭongɥȩɥnămɥgầnɥnhấǁɥǡàɥnhậƪɥcácɥchỉɥǁiêǉ
cầnɥǁhiếǁɥǡàoɥBiểǉɥmẫǉɥȩɥɾɥPhânɥǁíchɥDǉponǁɥʉǁƭongɥfileɥEǧcelɥđǓợcɥcǉngɥcấƪʊɩɥ

Nhiệmɥǡǐ

PhânɥtíchɥdǘɥliệǉɥtǖɥBiểǉɥmẫǉɫɥMôɥhìnhɥDǉpontɥsẽɥphânɥtáchɥchỉɥsốɥsinhɥlờiɥtrênɥǡốnɥchǒɥsởɥhǘǉɥʉROEʊɥthànhɥȩ
thànhɥtốɥcốtɥlõiɩɥAnhɶchịɥcầnɥphânɥtíchɥǧǉɥhǓớngɥcǒaɥtǖngɥthànhɥtốɥnàǨɥtrongɥmốiɥtǓơngɥqǉanɥǡớiɥchiếnɥlǓợc
đãɥǧácɥđịnhɫ

ʗMôɥhìnhɥphânɥǁíchɥDǉponǁʘ

DǕaɥ trênɥphânɥ tíchɥ trênɪɥ anhɶchịɥ cầnɥ ǧácɥđịnhɥmộtɥ cấǉɥphầnɥ trọngɥ tâmɥđểɥphânɥ tíchɥđiểmɥnghẽnɩɥ ʟĐiểm
nghẽnʟɥnàǨɥcóɥthểɥđǓợcɥnhìnɥnhậnɥqǉaɥhaiɥlăngɥkínhɫ

ȧɩɥɥVấnɥđềɥcầnɥgiảiɥqǉǨếǁ ȨɩɥɥCơɥhộiɥđểɥǁốiɥǓǉ

Đâuɥ làɥ Ǩếuɥ tốɥ cóɥ biểuɥ hiệnɥ kémɥ hiệǉɥ qǉả
nhấǁɥ hoặcɥmâǉɥ ǁhǉẫnɥ nhấǁɥ ǡớiɥ chiếnɥ lược
đãɥđềɥraɪɥđangɥkìmɥhãmɥhiệuɥsuấtɥchungɥcủa
doanhɥnghiệpɰ

NgaǨɥ cảɥ khiɥ doanhɥnghiệpɥđangɥhoạtɥđộng
tốtɪɥđâuɥlàɥǨếuɥtốɥcóɥǁiềmɥnăngɥcảiɥǁhiệnɥlớn
nhấǁɪɥ cóɥ thểɥ tạoɥ raɥ tácɥ độngɥ độtɥ pháɥ cho
ROEɥnếuɥđượcɥtốiɥưuɥhóaɰ

aɩɥĐònɥbẩǨɥǁàiɥchínhɥphảnɥánhɥChiếnɥlǓợcɥVốn

NóɥchoɥthấǨɥmứcɥđộɥdoanhɥnghiệpɥsửɥdụngɥnợɥǡaǨɥđểɥtàiɥtrợɥchoɥhoạtɥđộngɩ

LiênɥkếǁɥchiếnɥlǓợcɫ

Doanh nghiệȵ ٮTăng ɎȸɠȦngٮ Ɏhɠȥng ɀɤ dɝng đòn bẩɵ Ɏài chính cao hơn để có ngɖồn ɮốn mȦ ȸộng٫ Tɖɵ
nhiên٦ mɡc độ nàɵ cần đɠȤc kiểm ɀoáɎ để Ɏȸánh ȸɟi ȸo Ɏài chính ȷɖá lớn٫

HǓớngɥdẫn

HoạtɥđộngɥȨɫɥ
PhânɥtíchɥchuǨênɥsâuɥʟĐiểmɥnghẽnʟɥvớiɥsựɥkếtɥhợpɥcủaɥAI

VậnɥdǐngɥcôngɥcǐɥAIɥđểɥƪhânɥǁíchɥƵâǉɥǡềɥʟđiểmɥnghẽnʟɥđãɥǧácɥđịnhɪɥkếǁɥhợƪɥgiǘaɥdǘɥliệǉɥđịnhɥlǓợngɥǡàɥđịnh
ǁínhɩɥHọcɥǡiênɥƵẽɥƭènɥlǉǨệnɥkǱɥnăngɥđặǁɥcâǉɥhỏiɥǡàɥǁǕɥphảnɥchiếǉɥdǕaɥǁƭênɥkiếnɥǁhǔcɥđãɥhọcɥǡàɥhệɥǁhống
hóaɥkếǁɥƬǉảɥƪhânɥǁíchɩ

Mǐcɥtiêuɥ

BǓớcɥȧɫ XâǨɥdǕngɥbộɥcâǉɥhỏiɥʉPrompǁƵʊɥchoɥAI

DǕaɥǡàoɥʟĐiểmɥnghẽnʟɥǡàɥcácɥǁhôngɥǁinɥǁƭongɥHồɥƵơɥTổngɥƬǉanɥDoanhɥnghiệƪɥǁƭongɥȩɥbiểǉɥmẫǉɥđãɥǁhǕcɥhiện
ƛɥhoạǁɥđộngɥȧɪɥanhɶchịɥhãǨɥcǉngɥcấƪɥǡàɥǁhǕcɥhiệnɥǁròɥchǉǨệnɥcǑngɥAIɩ

AnhɶchịɥǁhǕcɥhiệnɥǁheoɥbảngɥmẫǉɥdǓớiɥđâǨɩ

Nhiệmɥǡǐ

ʟĐiểmɥnghẽnʟɥChiếnɥlǓợcɥVốnɥʉĐònɥbẩǨɥǁàiɥchínhʊ

Prompǁɥmẫǉ
HãǨɥđóngɥǡaiɥmộtɥchuǨênɥgiaɥphânɥtíchɥtàiɥchínhɩɥDựaɥtrênɥdữɥ liệuɥBCTCɥtómɥtắtɥȩɥnămɥgầnɥnhấtɥcủa
ʍTênɥcôngɥǁǨʎɪɥhãǨɥphânɥtíchɥǡềɥcấuɥtrúcɥǡốnɪɥbaoɥgồmɫ

ȧɩɥ Soɥ sánhɥ ǧuɥ hướngɥ củaɥ tǯɥ lệɥNợɶVốnɥ chǒɥ Ƶởɥ hǘǉɥ quaɥ cácɥ nămɪɥ ǡàɥ soɥ sánhɥ ǡớiɥ trungɥ bìnhɥ ngànhɥɥɥɥɥɥɥɥ
ʍTênɥngànhʎɩɥ

ȨɩɥPhânɥtíchɥkhảɥnăngɥǁrảɥnợɥđếnɥhạnɥquaɥcácɥchỉɥsốɥkhảɥnăngɥthanhɥtoánɩ

HǓớngɥdẫn

BǓớcɥȨɫ ɥTǕɥphảnɥchiếǉɥǡàɥdǕɥđoánɥngǉǨênɥnhân

SaǉɥkhiɥnhậnɥđǓợcɥkếǁɥƬǉảɥƪhânɥǁíchɥbanɥđầǉɥǁǖɥAIɪɥđâǨɥlàɥlǊcɥanhɶchịɥcầnɥǡậnɥdǐngɥkiếnɥǁhǔcɥđãɥhọcɥđểɥǁǕ
phảnɥchiếǉɥǡàɥdǕɥđoánɥngǉǨênɥnhânɩ

AnhɶchịɥǁhǕcɥhiệnɥǁheoɥbảngɥmẫǉɥdǓớiɥđâǨɩ

Nhiệmɥǡǐ

LiênɥkếǁɥǡớiɥThôngɥǁinɥđịnhɥǁínhɫ YêǉɥcầǉɥAIɥƪhảiɥkếǁɥnƋiɥcácɥconɥƵƋɥǁàiɥchínhɥǡƘiɥbƋiɥcảnhɥkinh
doanhɥmàɥanhɶchịɥđãɥcǉngɥcấƪɥǁƭongɥHƍɥƵƗɥTƎngɥƬǉanɩ

Prompǁɥmẫǉ
Tƭongɥƪhânɥ ǁíchɥbanɥđầǉɪɥAIɥchỉɥ ƭaɥ ʠđònɥbẩǨɥ ǁàiɥchínhɥ ǁăngɥX˧ʠɩɥTƭongɥHồɥƵơɥTổngɥƬǉanɪɥ ǁôiɥcóɥghiɥnhận
ʠchiếnɥlǓợcɥcôngɥǁǨɥlàɥǁăngɥǁƭǓƛngʠɥǡàɥhọɥđangɥʠmƛɥƭộngɥkênhɥƪhânɥƪhốiɥƬǉaɥƵhoǢƭoomʠɩɥHãǨɥphânɥǁíchɥǧem
mǔcɥǁăngɥđònɥbẩǨɥǁàiɥchínhɥX˧ɥnàǨɥcóɥhợpɥlǩɥǡàɥnhấǁɥqǉánɥǡớiɥchiếnɥlǓợcɥǁăngɥǁƭǓƛngɥǡàɥǡiệcɥđầǉɥǁǓɥǡào
ƵhoǢƭoomɥhaǨɥkhôngɩ

YêǉɥcầǉɥSoɥsánhɥǡàɥĐốiɥchiếǉɫɥĐặǁɥhiệǉɥƵǉấǁɥcǒaɥcôngɥǁǨɥǡàoɥmƌǁɥbƋiɥcảnhɥƵoɥƵánhɥđểɥđánhɥgiá
ǁƋǁɥhƗnɩ

Prompǁɥmẫǉ

HãǨɥƵoɥƵánhɥđònɥbẩǨɥǁàiɥchínhɥcǒaɥdoanhɥnghiệƪɥǡớiɥmộǁɥđốiɥǁhǒɥcạnhɥǁƭanhɥǁƭongɥngànhɥbánɥlẻɥđiệnɥmáǨ
nhǓɥĐiệnɥMáǨɥXanhɩɥSǕɥkhácɥbiệǁɥnàǨɥchoɥǁhấǨɥđiềǉɥgìɥǡềɥhiệǉɥƬǉảɥƬǉảnɥlǩɥǡốnɥcǒaɥcôngɥǁǨɰ

HǓớngɥdẫn

BǓớcɥȩɫ HoànɥǁhànhɥPhiếǉɥPhânɥǁíchɥChǉǨênɥƵâǉ

ɥHệɥǁhốngɥhóaɥlạiɥǁoànɥbộɥnộiɥdǉngɥƬǉáɥǁƭìnhɥlàmɥǡiệcɥƛɥhaiɥbǓớcɥǁƭênɥǡàoɥBiểǉɥmẫǉɥȪɩ

ȧɩɥʟĐiểmɥnghẽnʟɥchiếnɥlǓợcɫ
BiểǉɥhiệnɥƬǉaɥƵốɥliệǉɫɥNêǉɥcácɥchỉɥƵốɥǁàiɥchínhɥchínhɥchoɥǁhấǨɥǡấnɥđềɩ

ȨɩɥTǕɥphảnɥchiếǉɥǡềɥNgǉǨênɥnhânɫ 
TƭìnhɥbàǨɥdǕɥđoánɥcǒaɥanhɶchịɥǡềɥngǉǨênɥnhânɥgốcɥƭễɥcǒaɥʟđiểmɥnghẽnʟɥƵaǉɥkhiɥđãɥƪhânɥǁíchɥǡàɥđốiɥchiếǉ
ǁhôngɥǁin

ȩɩɥHậǉɥqǉảɥnếǉɥkhôngɥcóɥbiệnɥphápɥǁhaǨɥđổiɫɥ
MôɥǁảɥcácɥƭǒiɥƭoɥǡàɥǁácɥđộngɥǁiêǉɥcǕcɥđếnɥhoạǁɥđộngɥkinhɥdoanhɥǡàɥǁàiɥchínhɥcǒaɥdoanhɥnghiệƪɥnếǉɥʟđiểm
nghẽnʟɥkhôngɥđǓợcɥgiảiɥƬǉǨếǁɩ

Nhiệmɥǡǐ

Điểmɥnghẽn

Biểuɥhiện

NguǨênɥnhân

Hậuɥquảɥnếuɥ
khôngɥcóɥ
biệnɥpháp



HǓƘźgɥdẫź

RǒiɥƭƆɥǡà
ƪhǓƗźgɥáź
giảŸɥǁhiểǉ

Hoạtɥđộngɥȩɫɥ
ĐềɥxuấtɥMụcɥtiêuɥChiếnɥlượcɥvàɥKếɥhoạchɥTriểnɥkhai

DựaɥtrênɥcácɥphânɥtíchɥchuǨênɥsâuɥđãɥthựcɥhiệnɪɥanhɶchịɥhãǨɥǧâǨɥdựngɥmộtɥkếɥhƆạchɥhàźhɥđƌźgɥchiɥǁiếǁɥǡà
khảɥthiɥnhằmɥgiảiɥquǨếtɥʟđiểmɥnghẽnʟɥđãɥǧácɥđịnhɩ

Mǐcɥǁiêǉɥ

LậpɥmộtɥkếɥhoạchɥchiɥtiếtɥchoɥgiảiɥphápɥchiếnɥlượcɥmàɥanhɶchịɥđềɥǧuấtɥbằngɥcáchɥđiềnɥǡàoɥBiểǉɥŸẫǉɥȫɥɾɥɥɥ
KếɥhƆạchɥHàźhɥđƌźgɩɥKếɥhoạchɥnàǨɥcầnɥtrảɥ lờiɥcácɥcâuɥhỏiɫɥCầnɥ làmɥgìɰɥAiɥ làmɰɥLàmɥnhưɥthếɥnàoɰɥCần
nguồnɥlựcɥgìɰɥĐoɥlườngɥthànhɥcôngɥraɥsaoɰɥVàɥdựɥphòngɥrủiɥroɥnhưɥthếɥnàoɰ

MǐcɥǁiêǉɥChiếźɥlǓƙcɫɥNêuɥmộtɥmụcɥtiêuɥcụɥthểɪɥđoɥlườngɥđượcɪɥkhảɥthiɪɥliênɥquanɥǡàɥcóɥthờiɥhạnɩ

GiảiɥƪháƪɥđǓƙcɥchƔźɫ Nêuɥtênɥcácɥgiảiɥphápɥchínhɩɥ

Cácɥhàźhɥđƌźgɥchíźh: Liệtɥkêɥcácɥđầuɥǡiệcɥcụɥthểɥcầnɥlàmɥđểɥthựcɥthiɥgiảiɥphápɩ

NgǓƚiɶBƌɥƪhậźɥƪhǐɥǁƭách:ɥAiɥchịuɥtráchɥnhiệmɥchoɥtǖngɥcôngɥǡiệcɥthựcɥthiɰɥ

NgǉƍźɥlǕcɥcầźɥǁhiếǁ: Cầnɥnhǘngɥnguồnɥlựcɥgìɥđểɥthựcɥthiɥchiếnɥ lượcɥʉnhânɥsựɪɥngânɥsáchɪɥcôngɥnghệɪ

chuǨênɥgiaɥtưɥǡấnɩɩɩʊɰ

KPIƵɥđƆɥlǓƚźgɥhiệǉɥƬǉả:ɥDùngɥchỉɥsốɥnàoɥđểɥbiếtɥkếɥhoạchɥcóɥthànhɥcôngɥhaǨɥkhôngɰɥ

RǒiɥƭƆɥʧɥPhǓƗźgɥáźɥgiảŸɥǁhiểǉ:ɥNhǘngɥkhóɥkhănɥnàoɥcóɥthểɥǧảǨɥraɥǡàɥcáchɥngănɥchặnɪɥứngɥphóɰɥ

NhiệŸɥǡǐ

Mǐcɥǁiêǉ
chiếnɥlǓƙc TƋiɥǓǉɥhƆáɥhiệǉɥƬǉảɥkiźhɥdƆaźh

Giảiɥƪháƪɥ
đǓƙcɥchƔź Cácɥhàźhɥđƌźgɥchíźh

Bƌɥƪhậźɥ
ƪhǐɥǁƭách

NgǉƍźɥlǕcɥ
cầźɥǁhiếǁ

KPIƵɥđƆɥlǓƚźgɥ
hiệǉɥƬǉả

ĐʸNG Kʙ HъC THѪ ĐʸNG Kʙ HъC THѪ 
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